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1. Tôi thấy người ta chẳng những xứ Huế, mà 
lai nhiều kể Đàng-trong, Đàng-ngoài, có lòng mộ 
| mến thành kính Đức Mẹ LA-vANg, mà không rõ tự 
| tích làm sao; tôi thày lay hiệp cùng một hai Cha 
sở La-vang, chép qua ít lời giúp ai nấy rõ, kéo 
đến môi kỳ kiệu, nghe từng đoàn lũ người ta nắn 
| nỉ rằng: « Việc trọng the như vậy, thiên hạ tuôn 
| đến đô hội, mà chẳng thấy ai kề lại tự tích đề cho 
hậu sanh đặng tường. » 
Việc kề gốc tích tuy chẳng át thật chứng cớ, 
song ít nữa là cứ lời truyền khâu сб lễ tin dàng, 
- mà ít nữa là lòng người ta từ Nam chi Tây sở mộ 
- Đức Mẹ La-vang, thì làm chứng Đức Mẹ chốn La- 
vang linh nghiệm hay ban ơn cho ta, dàng cho ta 
kính thờ Người, hầu đặng nhờ ơn Người hộ 
vực ta. 
е Các đều tôi sẽ kề lại sau nầy, thì tôi mượn lấy 
_ các lời Cha Bonin, là Cha sở cựu La-vang đã chép 
| | ong sử Ндї-рїапа-йао năm 1901 ( Annales de la 
| Propagation de la Foi, 1901), và một it đều lấy 
| trong cài văn La-vang dân xứ Quâng-tri hay đọc, 
| lại cũng hôi thăm các Cha, và các kë kỳ 150 có đạo 
1 ở Quảng-trị gần La-vang, và những đều tôi thấy 
x là tường tận. 
| Lai cũng kèm thêm mêt ít bài về những ơn 
| Đức Mẹ ban cho người, như chín bài vån tắt giúp 
| ai оду thêm lòng vọng ơn thành kính Đức Ме, 
| — Vậy cuốn nhỗ nầy chia làm hai phần : 
| Phần I — về tích hạnh La-vang, 
Phần II — về ơn Đức Me. 
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ОЛОН Joseph Т. v.-TRANG. 


La-vang thơ. Ў, 
Phước thay Quảng-trị dàng ơn Bà, 1 x 
Miễn quanh La- vang khẩng hiện toà ; 7 
Ngoại đạo đua nhau vào khấn vâi, { 
Trẻ già hớn hở đến màng са. 1 
Đền thờ góc núi như bia đá, 
Cung thánh đầu non tợ thắp ngà, 
Đức Mẹ từ bi xin nhậm đoái, 
Thương dân lâm nạn khử tà ma. 
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Mäng Đức Me La-vang ман 3 ын 
Kính mầng Đức Me Chúa Trời, EA eg fl) 


Đoái thương Маш -viêt trong đời gian nan, 
Chọn nơi rừng núi La-vang, 

Ban ơn thiên xuống khắp tràn nhơn dàn. 
Ngày xưa cấm cách khó bàn, 

Giáo nhơn Quảng-trị vang ân kêu Bà, 
Ngần ngơ phế cữa bỏ nhà, 

La-vang tìm tới đề mà ần thân ; 

Ngày lo việc xác ăn шап, 

Tối hiệp ân сав vai Mẹ thiên cung. 
Truyền rằng : Đêm nọ lạ ong, 

Chúa Bà hiện đến hãi hùng oai nghỉ, 

Со bai trễ nhỏ chầu qui, 

Mặt mày tươi tốt sánh vì thần tiên. 

Lại nghe tiếng phán 10 quyền : 

« Mẹ nay nhậm khẩng lời nguyền chủng eon.» 
Từ rày kẻ mắc thon von, 

Đến cầu với Mẹ chẳng còn phải nguy. 

Ấy lời сб tích lưu di, 

Đồn bay khắp chốn mọi khi đến rày. 

Lại thêm tích lạ cũng hay : 

La-vang nhà lá trống bày đơn sơ ; 

Mụ kia bản vải ngần ngơ, 

Bà kêu mua đề bàn thờ điềm trang. 

Ai ai thấy vải quả tang, 

Không mua mà có, sẵn sàng gặp may. 
Mọi người thấy sư lạ thay, 

Khen Bà linh thật ngày nay tổ tường. 
Cũng thêm một tích dị thường : 

Bà kia bịnh trượng vô phương thuôc thầy, 
Xui chồng vải Mẹ chớ chầy, 

La-vang tìm tới gặp may chữa Ван, 


== Ü < 
Chồng vưng tốc tốc làu làu, 
Vái rồi hái lá, về mau cứu nàng. 
Lòng tin chứng kiến rõ ràng : 
Bịnh vừa nếm lá, phục toàn khoẻ ngay. 
Nầy hai tích đề đến rày, 
Làm cho đâu đó chúng bày Mẹ linh. ` 
Bỡi trông ơn Mẹ đỉnh ninh : 
La-vang bái lá giữ gìn khỏi nguy. 
Ai ai hối rối li bì, 
Đến cầu với Mẹ đặng y sở cầu. 
Giáo lương túng cực âu sầu, ` 
Cúng tiền dâng 16, xin cầu gặp lành. 
Om đau kho mạnh đành rành ; 
Đói nghèo bí yếu, gỡ thành thẳnh thơi. 
56 son tuyệt tự chơi уой, 
Këu Bà vai Mẹ, àt thời 60 con. 
Mắc vòng lao lý hao mòn, | 
Niệm Bà đôi lễ, chẳng còn phải пао. - - 
Đông, Tây, Nam, Bắc xôn xao, 
Nghe Bà linh nghiệm kip vào kêu xin., ` 
Bë trên thấy Mẹ quả lĩnh, z 
Đặt bày cuộc kiêu hiên vinh гб ri 
Nhà thở gạch ngói đàng hoàng, | 
Đâu đâu {одл đến quả ngàn quá muôn, ` 
Đội ơn Mẹ cả bao duông, | 
Hë ai tìm Me gặp nguôn vui thay ¢ - 
Càng ngày ơn Mẹ tràn đầy, 
Đồ ơn bồn хас chốn nầy La-vang. 
Vậy nay con mọn thở than, 
Mẹ ơi ! đừng rẫy tồi tàn con ngây, 
Dắc dìu tấn đức càng ngày, | 
Hầu sau gặp Mẹ, hiệp vầy cõi Thiên. 


leery 
PHAN THỦ МНОТ. 

Tích hạnh La-vang. 

x Về cảnh diện và gốc tích La-vang xưa thé nảo. 

x —Э—— 


Nhà thờ chốn La-vang ở giữa một noi süng 

1 đất bằng, có cây Їйр xúp sim móc treo pheo sơ 

1 sia ; ba mặt tiền có những 50 núi nhỏ nhỏ : phia 

1 зап có rừng пи! гаш rap; cách xa thành tĩnh 
1 Quảng-trị co 8 dăm tây. Xưa là nơi hiu quanh, 
chäng ai ở шау người, vì có muông thú đữ, như 

{ cop beo heo cả rừng rú năng xuống khuấy khoả. 

Cứ lời truyền rằng : cách chừng 100 năm nay, 
tĩnh Quảng-trị phải cơn cấm đạo nbặt nhiệm, 
văn-thân khuấy khoả, ăn chẳng yên làm chẳng 
nồi, ai nấy phải tầu tán trốn chỗ nầy qua chỗ 
khác kin đáo cho ần thân an dật. 

x Có nhiều đoàn lũ bồn đạo dòng ho Co-vum 

Я chừng 50, 70, ở tĩnh Quảng-trị thẳng lên núi đến 

1 chốn nầy mà trú ngụ trốn lánh làm ăn. 

x Nhằm chinh noi chỗ các bồn đạo trú, сб một 
cây cao lớn sum sẻ, ban ngày mùa hè chim đến 
1 thành thot Ца lo, cùng che im bỏng mát, nhiều 

1 kẻ qua lại nghỉ chon ; kẻ ngoại giáo tin có thần 

| linh, cũng hay ghé vào khấn vai cho khỏi tai 

{ ương khốn bức. Các bồn đạo khi ấy làm một nhà 

tranh nhó xấu хап tại nơi ấy làm như nhà thở 

1 tam ; trước bản thờ có chưng một bức ảnh giấy 

1 Đức Mẹ bồng B. С. G., cùng đặt vài ba chon đèn 


E SÉ. Yasa 


cũ xấu, và hái hoa ngoài đồng trau giồi bàn thờ ; ` 
hôm sớm tựu hội nhau lại mà đọc kinh E 
nguyện cùng Đức Mẹ sốt sáng lám. 
Lại vừa buồi ấy thời рабі thần khí ôn dịch, ` 
cùng nhiều điều tai ương khốn khó khác, nhứt là . 
cọp beo trên rừng tuôn về tràn đồng khuấy khoả | 
nhơn dân. 
Bồn đạo hằng bữa khấn vái kêu van cùng Đức ` 
Ме cứu cho khỏi muôn đều khốn пап ấy, nhứtlà | 
bằng an về sự đạo cho dễ giữ yên hàng. | 
Cứ theo lời ông già bà lão và các Cha giả cả à 
còn sống đã nghe 10 tiên xưa, thuật lại rằng: Có | 
một hôm kia khi mọi người đã đọc kinhvềđoạn, M 
thì xem thấy một bà mặt mũi tốt tươi đẹp dë oai 
nghỉ, hiện đến hào quang sàng láng. Có hai tré 
mặt mày vui về lịch sự, cầm hai đèn chau hai | 
bên. Bồn đạo đều quyết rằng : là Đức Mẹ Chúa | 
Trời và hai thiên thần chšu kính. Bà đẹp dë ấy ` 
cũng đã hiện đi hiện lại nhiều lần, người ta dầu 
ngoại dầu đạo cũng đều xem thấy Người, chơn ` 
đứng trên đất, đường như nhận đất La-vang, là | 
nơi mình muốn ngự xuống mà ban ơn cho thiên h 
hạ. Bà rất tốt lành ấy nói lời rất êm ái thanh bai, |, 
bồn đạo đều nghe tỏ và thiên hạ bây giờ còn lưu ` Т 
truyền mà giữ cho đến гау. | 
Những lời Người phán rằng: a Ở các соп, 
nhng đều chúng con xin cùng Me, thì Mẹ nhậm ` 
lời mà ban cho сас con, và từ пау vë san hê ai chau ` 
đến đâu mà cầu nguyện cùng Mẹ, thì Mẹ cũng 56 
nhậm lời chúng nó. » | 
Bà ấy phán bấy lời, liên biến đi và sự sáng | 
che phủ lấy Người, mà chẳng còn хеш đặng nữa. Ji 


. Т 


.Ấy là mây lời сб tích thiên һа cứ lưu truyền 


` cho nhau, va lần lần người ta (шоп dên chòn La- 


vang ша кец xin khản vai cho đến ray, ша da 
dàng muon ơn крор Кё xièt, nhu sẽ thấy doãn 
lại sau nay. | 

` Cû nhiều người có lão cũng thuật да nghe gần 
pànin tích Lrước ша гапо ; Chon La-vang xưa cũng 
cỏ một nha thờ tranh nhó nhỏ, là nơi bón đạo phải 
trôn lánh Био! giặc giã, dén dó mà lập ra, hầu 


doc kinh cầu nguyện chung với nhau. Trong nhà 


thờ có bàn thờ аа! ánh Đức Mẹ, Song vừa rủi, 


` quân giặc vän-thân xông vào dot phá, còn bồn 


đạo thì пар ап trong núi, chẳng còn ai dâm 0 lại. 


_ Ma dâu ana thờ phải chay, song bàn thờ và it 


chon den Đức Ме còn ша, văn-thân ро dó ma đi. 
Hàn, dem bón dau ở xa xa thày chàng со người, 
ша dèn thì ai thắp không biết, song thây những 


ngọn đèn sáng chói nơi ban Đức Mẹ, và nghe ca 
` xưởng hát bài thanh bai dịu dàng. Сас bồn đạo 


cư Шау như vậy lau ngay sau khi giặc dà phá. 


“Nhieu ngưới ngoại cung da хеш thây, Nên vừa 


уеп yên thì bôn aao tuu hợp tại cỏ cũ mà thành 
kính va keu xin Đức Mẹ cho dên ngay nay; ша 
hê kêu xin sự gi, thì deu dạng như у só cầu. 

Ấy cũng là dều người ta cũng còn nhắc lại 


` đến гау. 


ke 
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Vì сб’ nào người ta tuôn đến La-vang đông đảo. 


Những cớ làm cho thiên hạ tuôn đến La-vang 
mà khân cầu là vì hồi đó bồn đạo thấy cơn bắt bé 
đã yên và cọp beo chẳng còn khuấy khoả nữa, 
lai nhiều kẻ có lòng tin đến khẩn vài, nhứt là Кё 
ngoại thấy kẻ có đạo kêu xin mà đặng việc, thì bắt 
chước chạy đến khẩn với Bà một đói quan, năm 
bảy tiền, xin cho đặng gặp trâu đã mất vô phương 
kiếm tìm mà dàng may gặp lại ; hoặc không sinh 
con, thì xin cho đặng con ; hoặc đau ốm vô 
phương cầu thầy chạy thuốc, xin cho đặng lành 
mạnh, mà phần nhiều xin chỉ, thì liền däng ơn, 
bởi đó càng ngày càng đồn thói Đức Ме La-vang 
linh nghiệm, nên kẻ xa người gần tuôn đến mà 
khần cầu. 


Mà cũng vì một hai tích trước hết, ai ai cd 


lão cũng đều kề lại mà làm chứng ơn lạ Ð. Mẹ 
ban xuống tại chốn La-vang. 


Theo lời kẻ già cả thuật lại rằng: Lúc bằng 
yên, bồn đạo qui cũ lại tại nhà thờ tranh La-vang 
mà kêu khần cùng Đức Mẹ. Họ nghèo nàn, nhà 
thờ rách nåt, màn trướng không có mà trau giồi. 


Bữa kia hai vợ chồng ông từ chạy đến cùng Cha - 


sở tại Cô-vưu mà xin tiền dàng mua ít thước vải 
ша may màn trướng trau giồi bàn thờ. Hai vợ 
chồng ra di, vừa tình cờ có môt mu đi bán vải 
nơi các làng lối mấy xóm gần La-vang, khi đi 
ngang qua nhà thờ, liền nghe tiếng kêu vô mua. 


` be. < А р с a 
- 


= 11 — 
Mu ấy vào, thấy một bà biều đề vải mua cho, giá 


са xong, thì bà ấy xin khất với mụ kia, đến mai 
` sẽ trở lui lại dày mà lấy tiền. Mu bàn vai nghĩ 


mình còn đi bán lối xóm xung quanh đã, nên 
cũng đành ưng, thì bà ấy nhậm lấy vải và cất vào 
trong Бош nọ ở đó. 

Hai vợ chồng ông từ đi ngoài Cha sở mà xin 
tiền mua vải, thì Ngài nói hãy lo mà về, Ngài sẽ 
liệu cho. Cách ngày mai mụ bản vải trở lại đòi 
tiền, thì trong nhà vợ chồng bỡ ngỡ, nói bữa qua 
mình đi khởi có ở nhà dâu mà mua vải. Mụ bán 


vải дар lại rằng : < Hôm qua vợ ông từ chớ ai ! > 


— Vợ ông từ lên tiếng chối và rầy rà cãi lây, hối 
kia phải lo mà di, chớ cao thanh đại ngữ ở 


` đấy kéo khốn, vì nhà thờ nầy linh lắm. Mu bản 
vải rằng : < Tôi biết nhà thờ nầy linh, nên tôi đã 
bằng lòng mà bán chịu vải đề may màn nhà thờ, 
1 mà răng mu lại chối của tòi đi ? y — Mu từ ràng : 
` « Rứa thì tôi mua vải mu, 101 са! ở đâu trong nhà, 
1 cho mu soát lấy. » — Mu kia rằng; « Hôm qua mu 
Í mua, mu bỏ trong hòm ni chớ mô. » — Bấy giờ vợ 


chồng ông từ liền mở hòm ra mà coi, bẻn thấy 
có năm cây vải và một bó tiền đồng. Cả hai liền 
sing sốt và suy đi xét lới mà quyết rằng ; « Hòm 
qua Pire Bà nhà thờ hiện ra lây hình ngươi nữ 
mà mua vải và đề tiền đó mà trả tiền. » 

Vợ chồng ông từ đi thưa tự sự cùng Cha sở, 
thì người lấy làm lạ và cũng tin thật Đức Ba 
muốn chọn chốn La-vang mà ban ơn cho người 
ta. Tích nầy rút ra bởi cuốn vän kia và người ta 
cũng còn truyền khầu cho nhau mà làm chứng 
Đức Bà La-vang linh. 


ас" CE 


Về góc tích người ta đến hái lá tại La-vang. ` 


Luôn thê thuật tích thứ hai, cũng nên nói qua 
là роі tích sau này làm cho người ta đồn thôi lá 
La-vang hay linh, cứu bịnh tật đặng lành đã. 

Nguyên là có một đôi vợ chồng kia ở gần La- 
vang, người vợ đau liệt nặng gần chết, dã cầu 
thầy chạy chuôc, үд phương cứu chữa. lôi cứ 
theo lời опр gia bà са thuật lại rằng: Bêm kia 
người vợ liệt nặng hơn thường, nằm nửa tỉnh 
nứa më, liền thäy cò một bà dung trên đầu giường 
ша bao răng : Hay di раі la сау nơi La-vang gần 
nhà шо, dem vë sắc ma uông, thì lành binh. Sang 
ngày người vợ lày lòng tin ша bao hãy di hái là 
cay поз La-vang dem về cho mình. Chong nghe vợ 
ke lại mọi deu, cùng dem long tin, vi dà nghe nha 
thờ La-vang linh, nên vội bước dên La-vang крап 


vai keu xin cho vợ lanh, đoạn hải la cây đã шос. 


trước nhà thờ, dem về sắc cho vo uống. Vo càng 
uống vô, càng thấy trong mình bớt bịnh. Hai vợ 
chồng là người có 480 tin la Вис Mẹ cứu giúp, 


nên thêm long $01 säng dọc kinh hơn nữa, xin ` 


Duc Mẹ cho lành аа, doan cứ ибцо thêm mot hai 
lan nira, tb) Định liên аа ngay lập tức. 


Hai vợ chồng шёц bà hiện ra ban đêm, là 


Đức Bà chỉ về thuôc cho mình ибир, nên ai ai 
den thàm, thì đều thuật tích ây ra và lần lần đồn 
ra xa gàn, hê ai dên La-vang mà cầu nguyện cũng 
hái mọt hai chút lá gì trong vườn nhà thé Ð. Me. 
Đầu hêt hái lá, cắt nhánh, lột vỏ cây da mọc trước 


АШ 2 


nhà thờ, song lâu đời cây da khô héo mục đi, thì 
người ta tìm giống lá khác, như lá vắng, hoặc các 
cây со trong vườn nhà thờ, có người cũng múc 
một đôi chai nước nơi khe tại La-vang, đem về 
nhà, khi có bí yếu chuyện chỉ, đọc kinh cầu 
nguyện kêu xin Đức Mẹ, đoạn dùng cái của ấy 
dường như là vị thuốc Đức Mẹ ban chữa binh tật, 


Chôn La-vang kim thời. 


Chống La-vang xưa xem ra buồn bưc và hiu 
quanh, song từ mär năm nay nhờ các bồn đạo 
chạy đến kêu khẳần cứng thí dàng nhiều tiền bac, 
lại nhờ các họ địa phận Dinh-cát về tĩnh Quảng- 
trị chịu nhiều ít tiền bạc và dâng công ich dàng 
lo gầy dựng làm nhà thờ cho khá hơn. Trước hết 
cha Bonnand ( сб Bồn ) lo khỉ công đặt sáng súc 
1 đá gạch, kế tiếp có cha Patinier (cû Kinh \ пб; việc 
| theo sau, và san hết cha Bonin ( cố Ninh ) làm cho 
| hoàn thành việc, là dung nên môt toà nhà thờ kia 
đẹp bằng ngói, rộng chứa dàng 500, 600 người và 
có xây hai tháp cao. Có lời truyền rằng : Nhà thờ 
làm trở hướng một bên, chẳng trở mặt ra tĩnh 
Quảng-trị, là họ nói theo ý bề trên dav phải làm 
theo nền nhà thờ сй bồn đạo truyền khâu, là chính 
nơi Đức Mẹ hiện ra, lại treo phía cây da người ta 
hái lå uống mà đặng lành binh. Lại nơi đề bàn 
thờ là nơi Đức Mẹ đã đạp chơn trên đất, lại cũng 
là nơi ngày nay đã đặt tượng Đức Mẹ äm B. С. G, 
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vì thee lời người ta xưa Вис Me hiện ra, người ta 
năng thấy Người bồng B. C. G.. Ngoài có một cái 


khám lớn, sơn son thếp vàng, là khám cha Renault | | 


(сб Đồng ) đã dàng ơn chi đó mà cúng dâng cho 
Đức Mẹ. Treng nhà thờ có sắm hoa đèn vàng và 
các đồ lễ đủ mọi thứ cho các Cha khi đến dé 
mà làm 16; các bồn đạo cũng cúng dâng những 
chén thánh to tiền, và màn trướng cùng nhiều đồ 
khác trau giồi nhà thớ. Ấy là về cuộc nhà thờ. 
Còn trong vườn có làm một nhà tranh vừa ba căn 
hai chái chắc chắn, trong có bàn ghế chông 
giường, đề khi cha thầy lên đó mà trú ngu lại, 
hoặc khi kiệu ảnh thì đến đông đảo tựu hội 
tại đó mà lo cơm nước. 


Một bên nhà thờ phia trước có đào một cái 
giếng, hằng năm bồn đạo đến тйс nước uống cho 
thuyên bịnh ; phía sau có nhà từ, nhà nấu ăn, còn 


bên kia có một trại đề khi bồn đạo đến đó đồng 1 | 


đảo mà trú ngụ. Lai khi nào сб kiệu trọng thề, thì 
có làm một rạp lớn trên đồi đất cao đã đắn sẵn 
_ và trau giồi trần thiết oai nghỉ. Ở đó thầy ch làm 
lễ cho đô hội người ta qui chầu giữa trời trống 
trải đễ xem. Còn xung qnanh có nhà bồn đạo tân 
cựu ở lúp xúp theo những hàng tre. Trước là rừng 
cây cối, ray nhờ công ich cac họ lân cận, thì сас 


Cha sở đốc sức làm đàng rộng lớn đi dàng hai хе 


kéo ngang nhau, từ họ Cồ-vưu thẳng lên tới chốn 
La-vang. Đàng đi bây giờ 48 dàng hơn xưa, vi 
khỏi mọi đều hiềm trở cop beo, lại người ta năng 
vô ra La-vang vào rừng làm rẫy đốn củi. Phía 
bên kia, đàng đi chừng nửa giờ có sở quan thượng 


Bài, là người có đạo, làm ruộng đồ 36, nhiều toả 
nhà ngói, có lập nhà thờ đề Mình thánh và có Cha 
sở riêng kiêm tri đó, gọi là Phước-môn. Những 
bộ hành ở Huế mà đi, rày rất đễ, vì có đàng xe 
lửa lên gare Huế ngồi, đến gare Quäng-tri tốn cé 
37 xu nội không đầy 3 giờ đồng hồ xuống xe lửa, 
lên xe kéo thuê ð, 7 hảo, tốn một giờ nữa đến nơi 
La-vang. Thường lệ hé có lễ Đức Bà, các Cha 
mấy họ lân cận đến tại La-vang làm lễ cho bồn 
đạo däng nhờ phần ich bởi B. Mẹ. Lại từ năm 1900 
nhà thờ đã làm xong, thì có lệ mấy cha sở Cô-vrru 
kiêm La-vang mời các cha các họ khắp cả Địa 
phận cách mỗi ba näm đến kiệu trọng thê một 
lần. Còn hằng năm mấy ngày 2, 3 sau tết, thì các 
họ xung quanh tĩnh Quảng-trị chung cùng nhau 
đến kiêu ảnh mäng kính Đức Mẹ minh-niên. Vậy 
Кё một hai đều lược qua cho ai nấy гб, hầu nức 
lòng đến La-vang mà vọng ơn. Về cách kiện thề 
nào sẽ kề lại sau nầy. | 


— FREE. — 
Cuộc kiệu La-vang 1901. 


Năm 1901 vừa địp cấm phòng các cha Tây- 
Nam tựu lại đủ mặt, khi từ giã ra về, Đức Cha 
Caspar hồi đó còn cai trị địa phận, chúc cho các 
cha về địa phận bång an, và thêm ít lời rằng : «Мат 
nay nhà thờ La-vang làm xong, có cố Bonin 
( Ninh ) mời các cha ai пЗу tin cho bồn đạo rõ. Xin 
mời đến ngày mồng 8 Août hiệp nhau kiêu trọng 
thề mầng kính Вис Mẹ La-vang.» Các cha về đưa 


— 16 — 
tin ấy cho bồn đạo con chiên mình. Ai nấy đều ` 


vui lòng гар một tiếng rằng : « Thật phước quái || 


Nhơn dịp nầy tôi đặng viếng Đức Mẹ La-vang, < 


sẽ đặng vui màng biết là chừng nào | » — Các bồn 


đạo đua tranh tập tành đồng nhỉ nam nữ hát 


xướng kinh nguyện, đề đến ngày ấy tổ tài ra mầng 


B. Mẹ Chúa Trời. Nhờ các Cha sở đốc sức, thì các - 
họ sắm cờ хі bàn kiện, họ nào theo thứ tự lớp 


lang oai nghi trọng the, Vừa hai ba ngày áp ngày 
kiệu là mồng 8 Août, thấy thiên hạ Ьбі đầu không 


biết đến chật đàng sá đầy tràn tĩnh Quảng-trị, 


nam thanh nữ tú đập điều, nhiều sắc y phục kháe 
lạ xứ quê Quảng-trị, nhứt là nơi họ Cồ-vưu là họ 
chính có Cha sở, cüng là nơi nghinh bàn kiệu tai 
đó mà vào đền thánh La-vang. Hồi ấy chưa có xe 
lửa, nên thiên hạ đạo ngoại ở Kinh, nghe tin kiệu 
thì nhơn dịp lần nầy là lần trước hết đến La-vang 
thông công, đò nôc сАс họ trong ngoài đậu chật 


các bến sông Cồ-vưu, hát xướng đèn đuốc vui уд, 


Nhứt là nhờ mấy họ lân cận như Kè-vän, Cây-gia, 
Hội-yên, у. v., các Cha häng hớm đốc sức trải ад, 
thắp lồng đèn có hình kiều nọ thức kia sắng 
láng chói 101, lộn lên lộn xuống dưới sông, cũng 
trống kèn ca xướng, lại đốt nhiều pháo bông lạ 
cho thiên hạ tuôn đến vui xem mà mầng kính Đức 


Ме. Các Cha cũng tập tanh nhiều đội múa có đạo, || 


cầm đèn đuốc, mặc áo nhạc triều, ca hát nhảy 
nhót theo những chữ kính tên cực thánh Đức Mẹ, 
nơi đồng gần các lắng tử đạo tại Quảng-trị, có ý 
cho thiên hạ ngoại đạo nhớ tích xưa mà đem lòng 
mộ mến đạo. Còn trong đồng La-vang trổ nên 
thành phố, người ta cắt nhà quán bản rượu trà 
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Р” thịt, cho ke đi viếng đến nghi, lai dang đỡ 
bîra no lòng. Các đàng sá La-vang thấy từng chôm 
| người ta, kë đọc kinh, người múc nước, hoặc hái 
14 đem về, như của qui Đức Mẹ ban cho, hầu 
dùng trong buồi bí yếu. Lại thấy từng đoàn lũ 
` người ta vô ra toà giải tội ; tòi tưởng có nhiều 
người tội lỗi đến La-vang nhờ ơn Đức Mẹ mà 
dàng trở lại. Vừa đến rạng đông mồng 8, chuông 
trống đánh lên bien, thì nghe những tiếng kêu 
“nhau, họ nào theo họ nấy, сб Cha sở mình đứng 
đầu dẫn đi, theo bàng đã cặm nơi đàng đi, có đề 
ch tên họ mình, Đoàn lũ người ta bắt từ họ 
chinh Cồ-vưn, kéo cờ ra đi dài có ba dăm tây (3 
“kilomètres ) cứ nối tiếp nhau đi theo cờ thánh Giá 
đi trước. 

| Khi đoàn kiệu kéo lên đến gò nông La-vang, 
thì mặt trời lên cao giai yếng sáng lại, thấy гб 
cuộc kiệu thật nguy nga rực гб, Thấy đủ mọi cờ 
“từng đoàn lũ trẻ con xứ nào ёп mặc theo xứ nấy, 
điều dó xanh tim, cứ theo bàn kiệu mình, và hát 
những tiếng thành thót mäng ngợi khen Đức Mẹ 
trắm cung trắm cách. 

Nhờ ban mai thanh trời bằng tịnh nghe 
những tiếng thẳng cui bởi hai bên lèa núi giội lại 
та đối dap rằng : «Lay Mẹ Chúa trời ! Ngợi khen 
Nọ vương thần thánh loài người | Hä muôn dân 
“hãy khong khen danh Người 1» — Lần trước hết . 

nầy có chỉnh mình Đức Cha Caspar quên mình mệt 

| nhọc già yếu, lụm cum di dự cuộc theo bàn kiệu 
họ sở tại Cồ-vưu là họ đã trau к có những San 

| cờ trọng thê hơn. Ngài oünga 

cha Tây-Nam, = ү Sg 
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tỉnh, hát những kinh Hội thánh rûp ràng mẹo | 
mục, nghe rầm cả rừng núi La-vang, nhứt là nhờ | 
có cha Izarn, bề trên nhà trường, là cha giỏi tài ` 
hát có tiếng, đốc sức hội hát, làm cho cuộc kiéu | 


га vui vê ; tiếng hát làm cho dàn Việt-nam đầu 
không biều tiếng Hội-thánh, cüog lång lặng chăm 
chỉ đem lòng trọng kính Đức Mẹ Chúa Trời. 
Thấy đoàn lũ người đi kiệu lên gò xuống 
sủng lộn lên lộn xuống, cờ bay phưởng phất xem 
chẳng hay nhàm. Mà đừng kề người có đạo, thiếu 
chi là người прозі, rän rộ quan quyền võng long 


ngựa хе nguy пра, cũng đi theo cuộc kiệu, có kë ` 


đi xem, có người đến mà khẩn vải tại nhà thờ ; 


“TS k... 


vì thấy nhiều kë псоа! vào nhà thờ mà quì lay | 
khấn vài với Bà, cüng nói 43810 lòng sốt sång 


е hơn người đạo. Khi cờ thánh Giá vừa đến La- | 
vang, thì nghe chuông trống nhà thờ nồi dậy liên 


thanh vang lừng, lại nghe tiếng pháo tiếng lệnh 
nồ chát tai. Đoạn kiệu dến nơi co 8, 9 giờ mai, 
tức thì các cha Tây-Nam cùng học trò hát kinh 
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Kinh ngợi mình tinh Вас-Һаї, mäng kinh Đức Me, х 


— Laudate Mariam, Аре maris stella, nhìn Người... 


đã diu dắc mọi người đến nơi bằng yên. 

Đoạn Đức Cha mặc у phục chức giám mục mà 
làm phép nhà thờ giữa ba quâa thiền hạ. Vừa 
xướng kinh Ta оп ( Te Deum ), tức thì chuông 


4 


trống lại nồi lên vang thành. Khi ấy thỉnh tượng | 


$ 
18 


Đức Me đặt nơi đã xây trong cung thánh phía sau 


bàn thờ tổ ra Đức Mẹ đã khởi hoàn гау ngự toà 


| | 


nhơn dàn thành kính Người. Ai nấy sẵn lòng sở 


oai nghi. Кё tiếp có cha Patinier lên nơi cao mà 
giảng ít lời về quờn phép Đức Mẹ và giục lòng 
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mộ Đức Me, nghe chăm chí máy lời Cha, như 101 


Đức Mẹ gởi nói mà ghi tac vào lòng, hầu giữ cho 
đến mãn đời. Đoạn các cha hội nhau mà hát lễ 
trọng thê; xin Đức Mẹ xuống ơn cho muôn đân 


| đã sẵn lòng đến chốn La-vang và con cái gia đạo 


thân nhơn mọi người. Lễ rồi, Đức Cha muốn làm 
cho trọn mọi việc, thì Người đứng chánh tế ban 
phép lành Mình thánh mà tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
đã đem con cái Người đến một nơi thanh vắng 
mà tung hô danh thánh Mẹ Người. 

Kong việc, thì các cha và ai này lui ra dùng 


| bữa, thì nghe đồng hồ đánh đã đứng ngọ. Đoạn 


các cha và học trò hai trường kéo nhau vào nhà 


| thờ một phen sau hết, hát kinh < Lay Nî Vương » 


từ giã Đức Mẹ giữa đoàn 1а còn đang гіа rin kê 
xin ơn nọ, người nguyện ơn kia cho mình và gia 
đạo mình. Theo lời eó Ninh ( Bonin ) là cha áp 
việc lo cuộc kiệu, tính däng một vạn hai con người 
đến thông công cuộc kiệu, mà đừng kề người 
ngoại đi, coi xen vào đàng khác. 

Có một đều lạ thay ! là đoàn lü người ta đông 


адо thề ấy, mà không nghe một tiếng rộn ràng 


gây tụng, còn người ngoại vào đó, xem ra cũng 
vọng trông Đức Mẹ; ai nấy đều пац nương xin 
ơn no ơn kia cho mình. Mọi người ra vë mặt mũi 
vui үд dường như Đức Mẹ đã ап ủi cái chi đó, 
hoặc 48 däng ơn chỉ rồi, mà nghe ai ai đều trầm 
{гб cùng nhau rằng ; bữa nay tôi chết cũng an, vì 
Đức Mẹ đã đem tôi đi đến nơi rồi. Nếu tôi sống 


- đến kỳ sau, thì cũng đi viếng Đức Mẹ lần khác 


hầu dàng ơn thêm. 
Ấy là kề ít đều cho ai nấy rõ, mà đã kiĝu như 
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vậy đã 4 lần rồi, mà lần nào cũng càng thấy người 
ta đi đông hon, dầu không ai mời, không ai 
khiến ; mà nay lại có xe lửa, người ta lại càng 
mau своп nhẹ bước chạy tới La-vang mà trông 
ơn Đức Mẹ. | 

Mấy lần sau đã có nhiều đấng kề lại trong 
nhựt trình Nam-kÿ-Bia-phân, đây chẳng cần phải 
nói thêm, chi nói một đều nầy mà thôi, là mấy 
lần kiệu sau ( nắm 1917 và 1911) có làm tam паі 
kinh lễ, со các cha giẳng, тїбї ngày hai Бобу, nên 
thiên hạ đến đông айп vô số hơn khi trước, lại 
có hơn mười mấy cha làm phước mà chẳng đủ 
cho người ta, mà thật Đức Mẹ đã xuống muôn ơn, 
vì đã gặp dàng nhiêu người ở trong đàng Wi lỗi 
hai ba mươi nău mà đã dàng ơn Ао nắn thống 
hối. 
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PHẦN THỨ II. 
Về những on Đức Ме. 


Cứ lời truyền kbầu rằng : Đức Mẹ đã hứa sẽ 

‚| nhâm lời các bồn đạo La-vang xưa, và những kẻ 
‚| ngày nay chạy đến kêu xin Người, thì һап thật 
| như lời. Đây nên kề ít tích làm chứng đều ấy. 
| Сас bồn đạo Нов Quẳng-trị lúc nhặt đạo đã tan 
1 tác, nhà thờ thánh phải triệt hạ đốt phá, và cực 
f nghèo thiếu thốn. Mà từ ngày nhờ B. Mẹ La-vang 
đến nay, thì đã qui cũ về, và đặng giữ đạo bằng 
yên, chẳng còn sợ văn-thân kẻ ngoại khuấy khoả. 
Xưa chỗn La-vang đầy những cọp beo giết lát 
người ta, mà bởi bồn đạo chạy đến kbän cầu 
Вис Me, thì đã dàng yên ôn. Roi gặp cop, kêu 
một tên Đức Mẹ, thì dường như thú di phải sợ 

| mà ngừng chon, chẳng còn dám xông tới nhiễu 

_ hại con Người. 

Nước Nam ta lấy việc son sẻ tuyệt tự không 
con làm đều tai nạn ; nhiều kẻ chạy đến kêu cùng 
Đức Mẹ La-vang, liền đặng theo ý sở cầu. Đức Mẹ 
cũng đã ban cho nhiều ơn tìm của lạc mất, và 
dàng lành đã khỏi nguy. 

Xứ Huế không có cha nào mà chẳng biết một 
hai ơn chỉ Đức Mẹ đã ban cho phần riêng mình, 
hoặc cho bồn đạo con chiên mình, 

| x 
1, — Đức Me ban ơn Ап nän tro: lai. — Вис Mẹ 
hay thương kẻ có tội, cùng nên nơi dung thân 
vững đỡ cho chúng nó, có lòng trông cậy chạy 


EE EH 
dën cùng Người. Dën lòng trông cậy kể có tội 


xem ra chẳng thật, miễn là nó có lòng thành kính | 


Người 401 chút, thì Người dã rộng tay thí ơn che 
nó bội hậu. | 
Vậy hãy nghe lời cho Bonin kề lại trong sử 


Hội-Giảng-đạo 1901 rằng : Cách mấy năm nay có 1 j 
it nhà ở làng lân cận La-vang xin trở lại, có hai | 


vợ chồng ông tri hương Đôn, họ Đồng-bàu, tinh Hi 
Quäng-tri, son së không con, nghe thiên hạ đồn | 
tiếng Вис Mẹ La-vaug linh, thì chạy đến nhà thờ 
hứa cùng Вис Me it nhiều tiền bạc, xin cho dàng 
sinh con, và dâng con ấy sho Đức Mẹ. Ч 
Cách năm sau vợ sinh dáng một con шар тар ` 


phốp pháp lắm. Hai vợ chồng nhìn biết on Đức Mẹ, ` | 


nên 10 giữ đạo sốt säng. ih 

Rủi vừa lúc ấy tĩnh Quảng-trị phải cơn bắt | 
bé, bôn đạo phải roi dòn tấn kẹp, có nhiều chầu | 
nhưng xuãi giáo. Hai vợ chồng bền lòng giữ đạo 
lâu ngày. Song bỡi cực đã lâu ngày thang, chồng ` 
non dạ cũng muốn xiêu lòng. Người vo can và 


chống cường. Chồng bị саш đỗ da phen nên nói _ 


chuyện lơ đạo với vợ hoài, và nhiều lần ngăm 
de vo. = 

Vo nhờ ơn Вис Ме ban cho, thì bồng con trao 
cho chồng mà rằng : « Đồ cụ không biết nghĩ, Cụ 
có quyết lòng bỏ đạo, thì bẩy đếm thẳng con nầy 
trả lại cho nhà thờ La-vang. Đức Mẹ La-vang đã 
ugbe lời ta, là vì ta thề quyền với Mẹ, dầu sống 
chết, cũng một lòng giữ đạo. Mà chir eu đứt tình 
bỏ đạo, thì con đây, hãy đem trả lại cho La-vang. » 

Người chồng nghe, liền lấy làm thẹn, vì nhờ 
ớn Đức Mẹ đã cho mình. 


EN. DE 
МА bỡi Đức Me đã thấy bai vợ chồng сб dire 


[tin thật thà, nên đã thương mà cho ăn nắn trở 
| lại bền đỗ giữ đạo. Người chồng cúi đầu xuống 
trả lời lại rằng : < Кта thì thôi ; mình nói phải. 


Nhờ ơn Đức Mẹ La-vang, ta cứ bền lòng giữ đạo. n 
Tích nầy có thật, vợ tri Đôn, tên là Phương, 


| còn sống, ở họ Đồng-bàu, thằng con tên là Trän- 
' Thiện ở Thượng-trình, tĩnh Quảng-trị, Вау hỏi 


thăm sẽ ro. 


а 
Та cứ tích đó thì biết Đức Ме һау thương 


| kẻ có tội : ta dầu tội lỗi, Вау chạy đến cùng Đức 


Mẹ, xin Người cho ta däng ơn bền đỗ giữ đạo. 


` Hãy bắt chước hai vợ chồng ấy, là hê lời nào ta 


| hứa cùng Chúa và Đức Mẹ khi ta chịu phép Rửa 


tội, hoặc khi vào nhà thờ xưng tội rước 16, thì hãy 


10 giữ vững bền, và dầu có bị đều gian nan nào 


Chúa đề cho ta mắc phải, thì đừng ngã lòng rủn 


chi liều mình lỗi nghĩa Chúa. Bị cơn сат dỗ, hãy 


nhớ đến Đức Mẹ, chắc Người sẽ xuống ơn hộ 
vực chẳng sai. 
| صر ود‎ ta ج‎ 
2. — Đức Me cho lành соп mắt. — Đức Mẹ 


| hay an ủi kẻ âu lo, thấy gia đạo phải ưu phiền 


phân lìa nhau, mà có lòng trông cậy Người, thì 
Người xuống ơn phần xác kéo phải biệt li nhau 


Í ша hại phần hồn. 


Truyện sau nầy làm chứng гб: nguyên là có 
hai vợ chồng thầy tám Kinh người Sài-gôn, là em 
cha Thi địa phận Sài-gòn, đặng ơn Đức Mẹ bội 
hậu. Trước thầy Kinh mạnh mê, sau rủi thầy 
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Kinh dau сөп mắt lâu ngày, nên phải dui ша đã 
шау năm trời ; kiếm thuốc chữa không lành, làm 
việc quan chang đặng, phải ngồi một chỗ sầu khô. 
Người vợ buôn tình, bỏ chồng ra Huế, thăm chị 
mình là cô bảy Vân, xưa làm bạn cùng ông chủ 


lục-lộ, tên là Bora, làm việc ở tĩnh Quảng-trị. Cô | 
tán Kinh nghe người ta đồn nhà thờ Вис Ме | 


La-vang linh, liền khẩn vái, nếu Đức Mẹ eho 
chồng mình lành, thì xin trả lễ 20$. Người vợ chịu 
khó thuê xe kéo vào La-vang đọc kinh cầu nguyện, 


Thật lòng tin vợ làm cho chồng hết đau. Vừa 


khỏi ít ngày sau khi cô tám Kinh đi khấn La- 
vang, thì dàng tin dây thép ở Sai-gon đánh ra 
tin : a bấy giờ thầy Kinh dàng sáng con mắt rồi. Cô 


hãy lo tro về, đừng Баби mà di dông dài nữa. » į | 


— Người vo mầng rỡ và rằng: « Đức Mẹ linh lắm 


đã nbâm lời mình. > — Nên lật dät dọn đồ try vë | 


Sài-gòn. Vợ chồng gặp nhau, và bäi cớ sao mà 
lành, thì chồng thuật rằng: « Ngày nọ ( cũng là một 
ngày người vợ đi khấn La-vang, ) có bà kia ở xứ 
nào không biết đem cho thuốc, xức vào con mắt, 
liền nghe một cài but nơi con mắt, màu mủ chảy 
ra, xức thêm it ngày liền lành. » — Vợ liền rằng : 
« Ngày ấy quả thật mình đã đi khấn La-vang cho 
chồng lành. > — Hai vợ chồng liền шаре rỡ và 
đội ơn Đức Mẹ khôn cùng. | 

Dën sau thầy Kinh cũng đồi ra Huế lâm việc 
lâu nám, тау 401 vào các tĩnh trong, 

Tích nầy tôi làm chứng rõ, thầy Kinh còn 
sống đó. ВА con thầy là người Sài-gòn, cha Thi 
còn sóng, chị cô tam Kinh là cô bày Vân còn sống, 
_ hãy bot thăm thì biết tích truyện гб. 
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Ta nghe tích пау, ta hãy dem lòng tin сау 
trông Đức Mẹ, mà xin Người cho ta sảng con mắt 


| lĩnh hồn. Vì phần nhiều người ta phải dui lối 


việc đạo, đàng ngay 16 chính, Ап ở tà tây sắc dục, 
lôi tắm trong đàng lội lỗi. Hãy chạy đến cùng 
Đúc Mẹ cho ta dàng thông suốt đàng Chúa, hầu 
ngày sau dàng sàng “ar hồn xác ta trên trời 
đời đời, 


—a 

3: — Đức Ме gö rối cho kẻ ngoại giáo. — Bât 
kỳ ai ai ngoại đạo chạy đến tròng cậy Đức Me thì 
Người chẳng từ rẫy. Có một quan, người lương, 


tên là Nguyễn-khôi-Kì bị rối rắm : 1' — về sự 


người ta vu oan và nghi minh ninh thần tặc tử ; 
2° — bị cáo gian về sự gian tham ; 3* — vo con 
xa cách, độc thân bất kham lo trợ gia đạo. 

Quan thượng có đạo Ngô-đình-Khả quen biết 
với ông nầy ; người năng an ủi ông : « nếu muốn 


1 gỡ го, thì hãy chạy cùng Đức Bà La-vang, hoa 
` may cứu khói. » — Ông Nguyễn-khôi-Kì nói rằng : 


e Mình đã đi cầu chùa nọ, khấn гаі miễu kia, mà 
chẳng đặng an tâm ; mà bây giờ nghe đạo họ nói 
Đức Mẹ La-vang linh, уду tôi thử coi, » — Người 
tốc đi xë lửa ra tīnb Quẳng-trì xin Cha sở Cô-vưu 
đưa mình vào La-vang, Người đến nơi lay lục 
theo phép ngoại chẳng biết mấy lạy, và dâng cúng 
паш đồng bạc giao cho cha và hứa : < nếu mình 
däng việc, sẽ xin trả lễ thêm. » 

_ Ông ấy vừa lên xe lửa về Huế, may đâu có 


| môi ông quan Tây со thần 16, dùng ông Кі làm 


việc, cùng dom bọc hộ vực với quan trên, Nên bê 


= D: 


ai сб bầm đơn kiện chuyện chỉ, thì quan liền bất 
đi cả. Nhơn lúc ông Kì thân cùng quan Tây, thì 
cũng lo cho vợ con về đặng một nơi, mà lo việc 
gia đạo. Chuyện nầy có chứng rõ. Quan thượng 
Khả đã thuật, ông Nguyễn-khôi-Kì còn sống tại 
Huế, xin hỏi thăm sẽ rõ chuyện đông dài. 


ds 

Phần ta ở đời thiếu chi đều rối rëm, nhứt là 
phần hồn, vương nhiều lội lỗi, mắc nhiều 101161 
xác thịt ma qui, hãy kíp chạy đến cùng Đức Mẹ 
xin gỡ rối cho ta. Mà ta muốn cậy nhờ Người, thì. 
hãy thật lòng БО mọi tính nết xấu tả vương vấn, 
mọi dip xác thịt ta mắc phải, và năng nắn đọc 
kinh kêu xin, xưng tội chịu lễ, át Đức Mẹ sẽ bằng 
lòng nghe lời ta, mà thí ơn thánh Người, ắt sẽ 
khỏi mọi đều âu lo rối гат và dàng thành thoi 


an lạc hồn xác đời nầy và đời sau chẳng sai. 


4: — Бис Mẹ cho sinh eon.— Quan Bông-câc 
Lai-bô thượng tho, Nguyễn-hữu-Bài, là người cé 
đạo, làm quan nhứt phẩm ở triều Annam, có con 
cái đông đảo, song là những con gái. 

Hai ông bà quyết cầu cho có một chút con 
trai. Thật đã lầu ngày mà không đặng, 

Ngày kia ông bà quyết khẩn vái Đức Mẹ La- 
vang cho đặng một con trai, thì xin trả lễ chừng 
nọ chừng kia. 

TLât chẳng ai chạy đến cùng Đức Ме ша. 
Người chẳng nhậm, hoặc từ гау bao giờ. Đức Me 
thấy lòng trông cậy hai ông bà, thì nhậm lời mà 
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1 cho sinh dàng một chút cậu trai, đặt tên là Igna- 


tio Ti. Hai ông bà biết ơn Đức Mẹ hết lòng và giữ 


nhw lời khấn mà trả lễ cho Đức Mẹ. Cậu nhỏ nầy 
1 còn sống, ông bà còn sống; xin hỏi thăm thì có 
f chứng ro. 


de 


Phần ta nghe đến truyện nhiều kẻ xưng mình 


1 là сор riêng Đức Ме, mà ăn ở chẳng phải đạo 


thảo hiếu con Ngài. Từ xưa nay nhiều kẻ đã sinh 


соп bỡi khấn La-vang, hoặc bởi Вис Mẹ phù hộ 
1 mà däng. Song thật là có tên mà thôi, vì có đọc 


năm ba kinh thàub kính Вис Mẹ, thì đã kề là con 
Người, song cách ăn ở chúng nó khác xa, ở cách 


kiêu ngạo, mất nêt na, mê đàng tội lỗi, cờ bạc rượu 


trà, thật kẻ như vậy phải đật mình, vì chớ cậy 


lòng lành Đức Mẹ thói quà, mà làm ó danh Người. 


` Vậy Кё muốn làm con riêng Đức Mẹ, phải tó 
ra bë trong bề ngoài sach së mọi đàng tội lỗi; chó 
muon tiếng là con Đức Mẹ, mà trêu chọc tên 
thánh Người, àt chẳng những chẳng tLêm ich, mà 


| lại đáng cho Người giáng bại phạt nặng nề bon 


nữa mà chớ. 


5: — Bre Mẹ cho lành binh. — Tôi dáng ơn 
Đức Mẹ, nên phải nói ra hầu tạ ơn Người. Trước 
tôi làm học trò, đau ốm yếu đuối, bề trên xét phần 


1 tôi sau nầy không trông làm nên việc. Têi lo sợ, 


tại thấy trong lúc tôi làm thầy, thì đau ngực khỏ 
chịu, nên cũng sợ thầm : học chẳng nồi, liền vội 
chạy đến Đức Mẹ La-vang cho tôi lành, đề làm 


E 


thầy cả giúp việc Hội thánh. Cách it năm sau khi 
tôi đã chịu chức thánh, thì thấy trong mình xem 
ra có sức lắm, học hành cách thong thả. 


Lại đến năm 1910 tôi chịu chức thầy cả, bề | 


trên sai 101 đi giẳng day những nơi chšu nhưng 
nhiều việc vàn; mà tronz mình còn thấy yên hàng, 
lại càng ngày càng đặng mạnh hơn thường. 


Mà đã hơn 6,7 nắm nay, chưa hề biết đau . 


mà nằm trên giường một ngày cho luôn. Toi 
quyết Đức Mẹ đã phù hộ, nên tôi viết ít hàng 
khong khen tạ ơn Đức Mẹ, và hằng biết ơn Người 
cho đến mãn đời. Joseph, Ку. 


Về binh nầy nhiều cha nhiều thầy ở nhà ` 
trường vương phải mà dã chạy đến cậy lòng lành ` 


Đức Mẹ che chở, thì đã thoát khỏi bịnh hiềm nghèo 
ãy, mà làm việc bồn phận mình nên. 


Ay 


Vậy ai có bịnh пау, mà nhứt là binh đau ` 
lòng nóng ruột phần hồn, hãy chạy đến cùng Đức ` 


Mẹ nhơn lành cứu chữa, àt Ñgưởi cứu cho đặng 


yên hảng. 


D — Đức Mẹ cho lành đã tật phung. — Lúc 


kiệu ảnh La-vang 1913, có têa Chệc kia ngoại, chen 


mình vào giữa hội người ta, mặt mũi vui cười - 


hớn hở. Kẻ đi kiệu ra về, thấy chú Khách ở nhà 


thờ La-vang ra, miệng trầm trồ mầng rỡ, liền xúm | 


nhau lại hỏi, và cũng có ý khuấy chú Chệc chơi 
mà rằng: « Chú nì! Chú là người lương ở bên Tàu 
chủ đến đây làm chỉ ? > 


Chủ Chệc rằng : « Phải | ngộ là người Minh- 
hương là người Tàu. Ngộ nghe Đức Mẹ La-vang 
linh, ngộ đến kêu xin Đức Mẹ, mà Đức Mẹ đã 
nhậm lời, nên nay ngộ đến trả lé. » - Người ta 
càng tọc mạch hồi thêm rằng : « Vậy chú ở đâu 
bấy lâu nay mà chú nghe tiếng Đức Mẹ La-vang ? 


| Vã lại Đức Mẹ đã ban ơn nào cho chú, mà chú 


trả lễ ? » 
Chú Chệc гапа: < Mấy người không có biết 
ngộ là chú khách Minh-hương, ở chợ Đại-lược, 


| gần nhà thờ chánh Thbanh-hương, tinh Thừa- 


« Vốn ngộ đau phung hỏi, mà ngộ ung thuốc 
nhiều tiền quả mà không lành. Họ nói Đức Mẹ 
La-vang linh, ngộ quyết đi khän vái. Мау В. Me 


cho lành. Bây giờ kiệu trọng thề, ngộ đến thăm 


Đức Mẹ và trả lễ. 
« Mấy ông không tin, hãy hỏi thắm mấy người 


| quen tôi ở Đại-lược, họ biết tôi đau mà, bây giờ 


tôi lành mà, cám ơn lắm mà, > 
Ai nghe đều tức cười, cách nói саа chú Khách ` 


1 ấy, song hỏi thăm lại thì đã có quả thật. Có nhiều 
4 cha biết tích ấy đã rõ, như cha Hiệu, cha Cử, biết 


tích nầy và làm chứng tỏ rõ, xin tôi ấn hành vào 
cho luôn chuyện, đề cao rao Đức Mẹ hay ban ơn 
cho mọi người, bất luận lương giáo, hoặc người 
khác xứ xa lạ, thì đều đặng đắt kì sở nguyện. 
vv 
Thật Đức Mẹ hay thương kẻ tật nguyền 
phung hủi, mà phần ta phung hủi phần linh hồn 


chẳng biết mấy, hằng đắm sa xác thịt lắng loàn, 


làm cho mình mày linh hồn và хас thúi tha lé léi, | 
Hãy chạy đến nhờ Đức Mẹ chữa lấy ta. Кё | 
ngoại đạo còn biết nhờ Người phần xác, huống 1 


nữa ta chẳng phải cậy nhờ Người chữa phần linh 


hồn ta sao ? Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt, kể khốn,xin | 


cầu cho chúng tôi | 


ebe 


7: — Вис Ме chữa khỏi điền cung. — Trong | 
kinh đọc rằng : Đức Me ап ñi Кё âu lo, cứu kë liệt | 
kẻ Кп, ấy là lời Hội thánh ngợi khen Đức Mẹ quả ` 4 


ứng như lời. Tích sau nầy làm chứng t rõ. 


Nguyên có đờn bà kia vợ giắp Nguyệt, ở họ. | | 


Ваі-1гоі, tĩnh Quảng-trị, phải điên cuồng lâu nám. 
Trong nhà chạy thuốc thầy đã tận lực, đã hết 
của mà mụ ấy cứ điên tàng hoảng hốt hoài ; lâu 
năm xưng tội chịu lễ chẳng dàng, lại việc nhà cữa 
puế trễ ăn làm, chồng con ưu phiền sầu dạ. Chồng 
con nàng đến bàn hơn tính thiệt cùng các Cha, vi 
vợ điên chồng con phải đa đoan khốn bức. Mà 
may phước cho mu Ngnyệt nầy : là ya Chúa còn 
đoái đến nhà ông giáp, ста khỏi con ưu phiền 


khốn khó. Là vừa chuyến kiệu năm vào dó, Cha ` 


sở kêu chồng con thân nhơn biều cúng tiền dâng . 


lễ khấn vái La-vang, xin đặt sự sống chết lành 
manh trong tay Đức Mẹ La-vang, họa may Người 
đoái thương đến gia thất khốn nạn. Bà con liền 
vâng, đi khấn cho mu Nguyệt. Cách И ngày mu ấy 
khá ngay và tỉnh táo, biết phải cbẳng, biện bác 
khôn ngoan sắc 830, Thật lạ thay ! Ai nấy đều tin 
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rằng : Đức Ме cứu chữa, liền đem lễ tạ ơn. Thật 
Đức Mẹ chẳng bỏ kẻ Au lo điền tàng, lại cứu mu Ấy 
däng lo việc linh hồn, biết đàng xưng tội chịn lễ, 
Chỉnh mình cha Tân, cha Quyền và mấy cha ở lối 
Bãi-trời làm chứng mình thấy 10 rõ. Thật là Đức 


_ Mẹ linh nghiệm, muốn cho ai nấy đem lòng tin 


cậy Người. 
а 

Hỡi Кё âu lo điên tàng bó đàng chính theo 
đàng tà, có nhiều Кё khôn ngoan đàng xác thịt, 
mà thật là điên cuồng đàng chánh nẻo lành, hãy 
nghe chuyện nầy, hãy hồi tầm lại mà bỏ tính điên 
cuồng mắc chước 961, chớ dại mà theo xác thịt 
tửu sắc vạy tà, nhiều lần hết tiền bac, hao tồn 
tinh thần phần xác đã đành, mà như điên, mà 
liên linh bồn mình trầm luận vào âm phủ. Vậy 
hãy nghe tiếng Đức Mẹ mà bỏ tiếng cuồng điền 
thề ấy, åt Người sẽ cứu chữa, mà cho tỉnh lại minh 
mẫn linh hồn chẳng sai, 


8: — Đức Me cho tìm người lac mất. — Năm 
1904 nhằm Боб: kiệu апі La-vang trọng thề, ai ai 
vui mầng tuôn đến viếng Đức Mẹ dông dän. Có bà 
Lucia Lý ( là mẹ cha Xitéphanô Nông, mới qua 
đời, và cha Nguy ên-Tường ) đã quá 60, lym cụm 
chống gậy đi bộ dë. La-vang, hầu viếng Đức Ме. 
Bà Lucia nầy khi đi thì có ba con cháu chắt đi với. 
Song trong lúc người ta đi kiệu dông đảo, ai nấy 
đều lo cho mình, đề bà ngồi môt nơi gần nhà thờ 
La-vang. Ban đầu bà con thäy bà cứ ngồi, rồi qui 
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mà niệm kinh sốt sång, thì twng bà chẳng có di 
đầu, vì già cả thì ngồi một nơi yên hàng, nên 
chẳng ai xem sóc bà cho lắm. Song rủi lúc người 
ta đến từng ngàn ten: vạn đông đảo, bì thấy rộn 
ràng thì bó chỗ mà đi vào giữa đoàn lü. 

Đấn khi màn sóng kiệu mà ra về ai lo cho 
nấy ; còn bà thì lính quính chẳng biết thề nào, 
người quen tìm chẳng đặng nữa, lại vì già cả, bỡi 
đồng người, con mắt hoá га xâm loàng. Nên bà 
cứ đi ra về mà chẳng biết đàng за nào, cứ đi bậy 
bạ vào bụi bờ, lúc khoẻ lại cứ đàng mà vào rừng 
гат rạp. Khi bà con gặp nhau, hồi thăm thấy mất 
bà thì lấy làm ái ngại, song chẳng biết đâu mà 
tìm. Thiên hạ cứ đưa tin giữa đô hội rằng : « РА 
mất mẹ cha Nông rồi | » Cha nghe thật cũng đã зу 
náy, liền tốc tả vào La-vang tìm kiếm, lại sai người 
đi tìm khắp nơi mà chẳng gặp. Cha Xitêphanô khi 
ấy làm cha phó tại Cồ-vưu, xin bồn đạo Cô-vwu 
vào La-vang đi kiếm giùm. 


Ai nấy sẵn lòng vâng lời đi kiếm khắp nơi, 


bui bờ nào cũng a vào tìm khắp, mà nhứt là có 
đều hiềm nghèo nầy là trời đã tối, so có lễ bà vào 
rừng rậm rạp, e phải cọp ăn. Nên ai ai đều âu lo 
bối rối, thắp ибс đèn cå đêm tìm kiếm. 


Còn cha Xitêphanô mất mẹ, lại càng ưu phiền. 


vì dà khuya canh, cha mệt mỗi vào trú tại nhà 
thờ La-vang. Sáng ngày cha lo buồn, song lòng 
trông cậy Đức Mẹ, liên bước lên bàn thờ tại La- 
vang làm lễ kêu xin Đức Mẹ cho tìm dáng mẹ yêu 
mến đã mất lạc. 

Trong trí cha cũng quyết : hễ lễ xong, cũng ra 
sức nong nà đi kiếm lại, hoạ may gặp mẹ chàng, 
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mà га! có đều chỉ hiềm nghèo, thì it nữa biết việc 
ra làm sao. 

La thay ! Cha làm lễ rất sóm, vừa ra ngồi cám 
ơn, liền nghe tiếng la lối rằng : < Đã tìm dàng mu 
Lý rồi. > — Cha chẳng tin, liền chạy ra, thấy mẹ 
mình bằng yên vô sự, liên ôm lấy màng rỡ. 

Còn bà Lý thì xem ra tự nhiên yên hàng ; ai nấy 
hồi bà Lý, thì bà nói rằng : « Họ bỏ tôi, họ đi mô 
mất. Tôi đi vô trong ni ха, đi mỗi, vô trong cái 
lều ngồi nghỉ đến bây giờ. » — Người ta hỏi bà có 
đói không ? Bà rằng : « Mêt, có đói chi. Đi viếng Вас 
Mẹ về, có đói mô. » — Ai nảy lấy làm lạ, vì đã mất 
bà một đêm một ngày, thấy bà ngôi trong cái 16а 
giữ trâu trong rừng гаш, mà bằng an vô sự, thật 
thì tin rằng : Đức Mẹ đã gìn giữ lấy bà, vì nhờ 
lời đọc kinh làm lễ của con, là Xitêphanô Nông, 
nên Đức Mẹ cứu bà ban dêm tối tim chẳng phải 
nao. Thật thì cha Nông và thân nhơn tạ ơn Đức 
Mẹ chẳng cùng. 

Tích nầy bồn đạo Cồ-vưu còn nhớ, và cha 
Tường còn sống đó làm heng TỐ. 

Ce 

Ta nghe Đức Mẹ cứu người ta khỏi lac lài, thì 

cũng hãy ngửa mặt kêu xin Đức Mẹ cứu ta khỏi 


lạc đăng chánh lộ раа E, 


9° — ¿ Dũng lá nhả thờ La-vang mà đặng 
thuyền bệnh. — Người ta xứ Huế hay tin và dr 


À tiếng nhiều kẻ lành binh bổi dùng lá La-vang, vì 
1 một lòng trông cậy Đức Mẹ. Nên hễ kỳ kiệu nào, 
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TS 


thiên ha lượm lắt sạch lá cây cối tại La-vang, xin 
các cha làm phép, đề dùng trong lúc bí yếu, Mà 
đầu Кё ngoại có lòng tin thì cũng đặng lành đã. 

_ Nguyên ở làng An-xuân, tinh Thừa-thiên 
Huế, có tên lính chầu nhưng có đạo tên là Xứng 
đi kiệu 1913, thấy thiên hạ đua nhau hài lả cũng 
bát chước hải lå đem thầy cả làm phép, đoạn đọc 
kinh dâng cho Đức Mẹ, đem về như của qui đề 
dùng khi đau đớn. Nhằm ngày kia có 130 bộ 
Chạng là người lương, bà con tên Xứng пау, có vợ 
phải đau đớn lâu ngày, sau hết bị bí đã 2, 3 ngày, 
chạy thuốc cùng phương, vái các miễu cũng đã hết 
hơi, mà vợ đau cứ đau, tưởng bí lâu ngày như 
thế phải chết. Tên Xứng nghe tin đến thăm, nói 
với bộ Chang rằng : « Anh đề cho tôi cho chị nống 
thuốc tôi kiếm ngoài nhà thờ La-vang linh låm, 
hoạ may chị lành. » Bộ Chang nghe tên Đức Mẹ 
La-vang cũng tin in các miču chùa khác, thì chịu 
mà rằng : « Chú cho uống chi bên đạo mặc ý.» — 
Tên Xứng lật đật lấy một nạm lá La-vang sắc 
một chén, đem đưa cho mụ bộ Chạng uống. Mụ 
ta uống vào, một chút nghe trong mình thông tiện, 
uống thêm vài chén nữa, thấy mình càng khoẻ ` 
thêm nữa, và uống thêm thì mạnh đã. Hai vợ 
chồng bộ Chạng lấy làm lạ và mầng rỡ, đem lòng 
tin Đức Mẹ. Song rủi chưa đặng ơn trở lại. Tên 
Xứng nầy hết lòng cám ơn Đức Mẹ đã cho bà con 
mình lành và càng thêm lòng thành kính Người ; 
nên hé bị rủi chi, thì năng га vào La-vang cầu 


nguyện viếng thăm Đức Mẹ, tích nầy có го, tên | : 


Xứng còn sống và vợ chồng bộ Chang còn sống 
xin chịu làm chúng. .. ар, зас 


рт?” 


ee 
Ta nghe tích nầy, thấy kẻ ngoại còn nhờ ơn 


| Đức Mẹ, bỡi một lòng tin cậy, há ta có đạo chẳng 


chạy đến với Người mà nhờ sao ? Ta chẳng đặng 


| Đức Mẹ ban ơn, là Ьбі ta bën tin, và kém lòng 


| đạo, hoặc phạm nhiều tội lỗi nghịch mạng quá 
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| thới chẳng sai. Hãy hồi tâm cải quá, chắc sẽ đặng 
pn Người. 


10° - Đức Mẹ giúp cho họ dao mol, — Но Kim- 


hai là họ toàn chšu nhung đạo mới. Hồi паш 
1915 nội họ nam phụ lão än khỏng đầy 200 nhon 


số. Họ có một nhà thờ tranh nhó chứa dàng 150 


4 người. Nhà thờ nầy ở trên một miếng đất gần 
| ruộng, xung quanh chẳng có cây cối là bao nhiêu, 


lại gần sóng gần phá, cách xa biền chừng 15 Kilo, ` 


| lomètres. Nắm 1915 trong miền xứ Kim-hai và các 


nơi xung quanh phải bão lớn và lụt to, gió thồi 


1 mạnh xiêu bồ các nhà lá, và cây cối phải азу tan. 


Lại nước lụt lớn hoặc trên nguồn chảy về, và sóng 


| thần ngoài biền dung lên, làm cho nước ngập сё 


miền xứ lên cho đến 2, 3 thước tây. Nhà cữa thiên 


| hạ phải điên tàn trôi nồi. Thẩm thay ! Nhà thờ họ 
| Kim-hai chúng tôi, đêm trước chúng tôi còn chun 


vào mà đọc kinh thờ phượng Chúa, mà qua sang 


| ngày, nước lụt chúng tôi chèo ghe đến thăm, thì 


thấy rường cột phải ngã xuống, bị số phận rủi in 
các nhà thiên hạ, có phần thi sập nằm đó, сб 


| phần thì trôi theo dòng nước linh bình xung 


мл "` mier 
quanh đó. Phần khác thi đã trôi đâu mất ngoài 
biền Đông. Còn hoa dèn, các ảnh tượng thì theo 
luồng gió bay đi đâu mất hết. Chúng tôi chống 
ghe mời cha sở đến xem. Cả cha con ứa nước 


mắt mà trừ. Cha sở ủi an con chiên hãy trông cậy 
Đức Ме, vì nhà thờ dâng cho Đức Mẹ chẳng hề ` 


mắc tội tô tông. Thường bữa sau bồn đạo phải 
tiêu tán chẳng có nơi chung mà thờ phượng 
Chúa, các ngày Chúa nhựt phải đi xem lễ các họ 
xung quanh, gần đó. Cha sở và bồn đạo lo buồn, 
nhứt là thấy bồn đạo mới còn non nőt, chẳng có 
nơi mà ôn cố việc đạo lại, lâu ngày ắt phải lơ 
linh, mà phế sự đạo. Song chẳng ngã lòng : Cha 
sở dạy bồn đạo chúng tôi phải kêu xin cùng Chúa 
và khấn với Đức Mẹ La-vang : ма Đức Mẹ cho 
liệu phương thế nào mà làm nhà thờ lại đặng, và 
làm ngói һап hòi, thì sẽ đem bồn đạo đến tai 
cung thánh Đức Mẹ mà trả lễ tạ ơn Người. Bồn 
đạo họ Kim-hai chúng tôi nghèo nàn, chẳng có 
phương nào mà làm nhà thờ lại cho nồi, song 
một lòng trông cậy Đức Mẹ, nên từ ấy về sau 
hằng bữa kêu xin cùng Đức Mẹ cứu chữa. Ма 
thật sự, chäng ai chạy đến cùng Đức Mẹ, mà 
Người từ bó chẳng nhậm lời. Га thay ! Cả dán 


giáo có dàng hơn 40 số, xin đồng lòng tình nguyện · 


góp khầu phân mỗi người hai sào, xin bằng quan 
tỉnh về, lấy cho thuê đặng một số tiền 300,400 $. 
Dân bên làng lương nganh trở, song nhờ phép 


quan thì dân giáo dàng xuôi việc ấy cùng là nhờ ‹ 


Đức Mẹ. Mà rủi thay! nắm 1915, và một phần 


đầu năm-1916 thiên hạ phải déi khát. Khốn khê | 
lắm. Số tiền ấy lấy đâu mà giúp dân đói, lấy dàn | 
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mà làm nhà thờ. Cha bồn sở càng thúc giụe bồn 


đạo cầu nguyện, và chính mình người viết thơ 
| kêu cứu trong Nam-kỳ, xin những người bà con, 


nhứt là xin bà Huyện SY là người nhon đức cúng 


| giúp làm nhà thờ. Thật may thay ! В. Mẹ La-vang 
| xui eine kẻ xa lạ cứu giúp động lòng gởi của ra, 
| cho cha bồn sở đặng một số tiền lớn. Người và 


| con chiên vui màng, mua vật hạng gạch ngồi. 


КЫ sự làm, xây nhà thở trong vòng một năm 


| hoàn thành một đền thánh xứng đáng theo kiều 


tây, rộng lớn chứa đặng 500, 600 người, giá nhà 


| thờ phi tôn cũng đến 3.000 $. Thật ơn Đức Me 


thương kẻ hèn ha kêu xin. Trước chẳng có một 
đồng, chẳng có nơi mà thờ phượng Chúa, rày 
đăng tiền đủ, và xây dung một đền thánh đồ só 
xứng đáng dãng cho Đức Mẹ ở giữa dân ngoại 
đạo. Thật chúng tôi nhìn biết đã đặng làm nhà 
thở Kim-hai là bỡi ơn Вис Mẹ thương giúp. Nën 
khi dà xin Вис giám muc làm phép, và vui màng 
các cuộc bề ngoài xong, thì đến năm 1917 cha 
bồn sở đã thuê đò đưa một ít bồn đạo họ chúng 
tôi, đến tại đền thánh La-vang, cha con hát mầng 


tạ ơn Đức Mẹ đã thương giúp bồn đạo mới chúng 


| tôi, và từ ấy đến rày cũng nhờ Đức Mẹ đã đưa 


| nhiều người ngoại giáo đến trở lại thëm số kẻ thờ 
| phượng Chúa, Nay số bồn đạo chủng tôi gần đến 


| 400. Xin Đức Mẹ Бап chữa gìn giữ chúng tôi trong 
| ơn nghĩa thánh Chúa cho đến trọn 401, 


` Các chúc họ Kim-hai ký. 
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11°— Birc Mẹ gỡ' rối khoản kiện chomột quan 
Thiên-trướ-e ký lục Toà ап, tên là $. Sanjivy. — 
Đầu năm 1922, có hai ông bà tên là Lesages, người 
Thiên-trước, ở Pondichéry, làm quan thương 
chánh ở tại An-thành, gần Hué. Hai ông bà là người 
có đạo nhon đức, Năng mời câccha tây nam ở xung 
quanh đến dùng cơm tại nhà. Ngày kia có mi 
cha già Luận cùng ba bốn cha khác đến nhà, Bà 
vợ đến xin cha già Luận cầu nguyện, vì thấy cha 
già dàng kinh. Ông bà Lesages хіп cha cầu nguyện 
cho vợ stc mạnh và sinh con. Cha Luận à và chỉ... 
phải đến La-vang xin Đức Mẹ, thì sẽ trông dàng. ` 
Ông bà Lesages đi La-vang về thì lấy lòng trông ` 
cậy Đức Mẹ lắm ; nên cách một đồi tuần vừa có 
ông bà S. Sanjivy là quan phó làm ký luc Toà án 
tại Tourane cũng là người Thiên-trước một quê ` 
củng mình và là bạn hữu đến thắm, thì ông bà . 
Lesages thuật về Đức Mẹ La-vang linh cùng củ 
ông Sanjivy đi với. 

Vừa ông $. Sanjivy đang lúc bối гб! một việc ` 
người ta kiện, nếu mình đối nại chẳng thông, Át 
phải mất chức xấu hồ cả thê ; lại ông trưởng toà 
cũng nói : < Bë đối nại khai báo chẳng xuôi, và 
đủ cớ sự, thì dầu ông là bạn làm quan một phe, | 
đồng một chức, cũng không cứu đặng. » Ông 5. 
Sanjivy nghe nói về Đức Mẹ La-vang linh, thi ` 
cũng tốc đi, хіп ông bà Lesages dem mình đến | 
chốn La-vang mà cầu nguyện. Mấy người Thiên- | 
trước nầy là người giàu có trau giôi sang trọng, _ 
đi đến La-vang một toán có năm người, và bồi + 
bếp đàng khác, Chính cha Bạch và cha Chuyên x | 
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đã tiếp đãi mấy ông nầy, và mấy ông đã khen 

ngợi hai cha, là thầy cả Annam, än ở bặt thiệp, 

biết ở lịch sư. CS 
Vậy nhà ông Lesages và ông 5. Sanjivy đã 


Г đến cầu nguyện tại La-vang sốt sång lắm, củng 


cúng tiền bạc ( sao đó ) tôi chẳng rö. Cách vài ba 
tháng зап, thình Нов thấy ông Lesages đắc ông 
bà S. Sánjivy đến qui cầu nguyện tại nhà thờ sở 
Lại-an. Gác cha thình lình thấy trong nhà thở 
Lai-an chói dó vô số ngọn đèn, là những đèn sắp 
của ông $. Sanjivy đem đến cúng thắp tạ ơn Pie 
Mẹ. Cách bữa sau ông S. Sanjivy cùng cả nhà đến 
gặp tôi làm chh sở họ Phú-ngạn, xin dâng 5 $ làm 
lễ tạ ơn Đức Mẹ La-vang. Tôi hỏi thì thuật đầu 
đuôi như đã noi ‘qua trước nầy. Ông $. Sanjivy 
nói rằng : « Thật tôi nhở ơn Đức Mẹ La-vang mà 
Ед rối khoân kiện, nếu không tôi phải mất chiro 
và bị xấu hồ. Vậy xin cha làm lễ tạ ơn Đức Mẹ thay 
vì tôi. > Chẳng rõ ông ấy đã абї của lễ nào khác 
cho nhà thở. Khi ấy ông xin tôi một bồn về tích 
La-vang, có ý địch tiếng langsa mà cao rao cho 


nhiều người đặng biết. Ông S. Sanjivy rày đồi 


làm Greffier ở Cour d’appel Hanoï ( 1923 ) 
v 
Tôi хіп kề ra đây tích nầy cao rao quởn cả 
Đức Mẹ cứu ta khôi mọi đều gian nan, bất luận là 
người nước nào, da vàng đa trång da đen cũng 
thấy đều đặng làm con Đức Mẹ, miễn là ta thật 
lòng trông cậy Người. 
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12° — Đức Mẹ ban ơn chongud’ingeai sinh con. 


— Nguyên ông Trần- Đình là người lương, có phố 
bán sách và giấy mực cho học trò ở tại chợ Bến- 
ngự, gần Phủ-cam, tĩnh Thừa-thiên. Trong phố 


ëng cách mấy năm có trir Бап, sách < Tích В. Me 


La-vang ». Lúc thừa nhàn ông cũng lấy mà xem 
coi, và cũng sinh lòng mộ mến Đức Mẹ La-vang 
cùng muốn vọng ơn Ngài. 


Trong cả mấy lúc từ khi có đôi bạn thì thiệt 
thòi con cái, hoặc có thai sinh con thì sinh con gái, 
yếu ớt đau đớn, rồi cũng phải bỏ mình. Bà vợ đau 


đớn hoài. Vậy cách ba пат nay, bỡi ông coi sách - 


nói về chốn La-vang linh, và nghe nhiều kẻ thuật 
đã đặng muôn en Đức Mẹ ban cho khôn kề xiét. 
Vậy ông Trần-Đình xin khấn vái, xin Ð. Mẹ cho 
sinh một con trai cho mạnh mẽ, nuôi cho sống, thì 


xin trả lễ chừng nọ chừng té, tùy lực, theo lòng. 


vọng vài. 


Thật quả linh, Đức Mẹ chẳng bó дда không, 


lòng kẻ thành kính người, bất kỳ lương giáo, mà 
chẳng ban ơn theo lòng sở nguyện. La thay ! cách 
mấy tháng bà vợ thọ thai, khẩm ngày tháng, một 


con trai sinh ra tốt đẹp mạnh mẽ, làm cho cha mẹ - 


là ông bà Trần- Đình hết da vui mừng là trùng nào, 
Me sinh con cũng dàng yên hàn an бо. Cả nhà 
ông bà Trần-Đình hết dạ kính, tin rằng Pire 


Mẹ La-vang thật linh, đã nhậm lời mình kêu xin: 


cầu khẩn, và cất các sự âu lo mấy nám trước 
mình lo buồn thiệt thòi con cái nối nghiệp. Vậy 
ông Trần-Đình đã mua sắp đèn và đem lễ vật đến 


SN = 


| tai `. trả lễ, trong lòng ông rất däi vui. 


mừng, nên tả một bài thơ, lấy viết chì mà viết vào 
vách nhà thờ La-vang. Bài thơ thê nầy гард : 

Mới hay Đức Mẹ thật là linh, 

Ai đến La-vang phải sửa mình ; | 

Lương giáo nguyên cầu đều thanh thoả, 

Lộc tài ban thưởng rất công minh, - 

- Xin cha tha tội người phạm phép, : 

Lạy Chúa ban ơn kẻ hữu tình ; 

Khử cựu nghĩnh tân lòng nào nỡ, 

Trọn đời kính mến Mẹ đồng trinh. 

Trong bài thơ сйа ông Trần-Đình tổ ra mình 


{ là người lương, sợ không có phép vào nhà thờ, 


và viết vào vách, sợ cha sở диб ; lại nói mình 
chưa đáng đi đạo, nên nói khử cựu nghỉnh tân 
lòng nào nở, Song vì Вис Mẹ đã ban ơn, thì xin. 


| giữ lòng kính mến Đức Mẹ trọn đời. (Bài nầy 


khi tô vách nhà thờ, người ta vô ý thì đã bôi tày ). 


ж 9 

‚ Tôi viết tích nầy là tích chính mình ông Trần- 
Đình đã đến gặp tôi mà thuật tự sự, cùng cho гад 
cho thiên hạ biết : đầu mình là người lương mà. 


4 cũng đã nhờ Юе Mẹ ban ơn giúp. Vậy tôi xin moi 
người nghe truyện hay, bất kỳ lương giáo, hãy 


| hết lòng trông cậy kêu xin thành-kính Đức Mẹ, 


Người ban ơn phần xác, cũng trông người ban ơn. 
thiêng e bë ong: | | 


13° — Đức Mẹ chữa người dòn bà nghèo khó bị 
đậu trờ'i gần chết dàng o'n lành đã. — Năm 1914, 
_tại tông An-thành thuộc về tinh Thừa-thiên Huế, 
các xã bị trái đậu trời, người ta chết nhiều lắm, 
Nhúứt là tại làng Phú-ngạn, làng Phú-lương, thiên 
hạ bị nặng hơn. Một gia thất 7 người mà bị có hết 
5. Thiên hạ phải khốn đốn lắm. Có một nhà đạo 
mới ở đất làng Phú-ngạn, có hai vợ chồng tên là 
Xitephano Nọi. Vợ và một con nhô bị đậu trời, 
Đứa con phải chết, còn vợ nó tuôi 28, 29 bị lên 
đậu cách gở lạ. Cả và mình nỏ như con cua bấy, 
mình mây thúi tha, không nơi nào lành. Các gân 
tay chơn cả mình nó bị nọc độc trái đậu, rút lại, co 


đuồi chẳng dàng. Cả và mặt nó như tấm da thúi hôi ` 


ham, bấy nhớp. Miệng nó sưng to, chỉ còn một lỗ 
nhỏ nhỏ đưa vào mình một chút cháo hồ cho 
sống đỡ mà thôi. Thiên hạ ai nấy thấy đều ngã 
lòng, đoán phải chết, vì chị em, cháu chất các 
nhà xung quanh nó bị nhẹ hơn mà phải chết, 
Còn Аппа thị №1 nầy nằm một x6 trên cái giường 
tre thấp thấp cũ xấu, trên thì lấy chiếu đắp lại, 
ai nấy đều bó nó, chỉ còn đợi giờ chết mua hồm 
chôn mà thôi. Mấy người chức việc họ Phú-ngạn 
đi rước tôi đến, làm các phép trong đạo cho nó. 


Tôi vừa vào trong cái chòi nó nằm mà làm phúc- 


củng xức đầu cho nó ; thì tư nhiên trong mình 
lấy làm giỡn ốc, và muốn пита ое, phải lui ra đã, 
vì thấy một đống thúi tha bay mùi tanh ghớm 
ghiếc. Tôi phải lui ra một chút lấy đầu măng-tà 
trây vào mũi cho dé chịu, đoạn lo làm phước 
cùng xức đầu thành cho nó. Trước khi tôi lui về, 
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thì dặn bảo пб hãy lấy lòng trông cậy D. Me cứu 


_ehữa. Аппа Noi vâng nghe 101. Chức việc họ 


Phü-ngan nghe nói về Рис Mẹ, họ liền biều chồng 
nó rằng: Vậy thì hãy di lấy lá nhà thờ La-vang, 
chuyến kiệu 1913 vừa rồi, đã cất lấy đem về. Họ 
biều chồng nó såc cho nó uống và hãy đem lòng 
tin cậy Đức Mẹ La-vang. Thật lạ thay ! Kẻ trông 


_:eậy Đức Mẹ, dầu là hèn mon, thì Người chẳng từ 


bỏ. Cách một hai ngày; tôi và chức việc đi thăm 
lại, thì thấy giống trải đã xuống, và có hơi muốn 
rụng vảy. Hỏi, thì nó пб! trong mình nghe mât 
mẻ, Song cụ cựa nhúc nhít chưa đặng. Ai nấy 
cũng đoán rằng: Con nầy có lành nữa thì cũng 
phải bị tật, hoặc bò lết mà đi mà thôi. Song khác 
người ta tưởng ! Vì cách một hai tuần, nó đi đẳng 
yếu yếu, và lần lần nó mạnh in người thường, và 
mập mạp phốp pháp. Vợ chồng nó tin rằng Ð. Mẹ 
La-vang đã chữa cứu nó cho khôi bịnh, vì chẳng 


айпа thuốc gì, một nhờ lòng trông cậy Вис Mẹ, và 


dëng thứ lá chẳng phải là thuốc thường chữa binh. 
Vợ chồng danh Noi là người đạo mới, từ ngày vợ 
nó đăng lành, thì thêm đức tin giữ đạo hàn hol, 
và làm ăn phấn chấn khá hơn. Chúng nó rày còn 


sống ở trong đất nhà thờ họ Phú-lương. 


| dy 
Trong anh em ta, ai шас tật nạn gì, dầu nguy 
hiềm, bất luận giàu sang, nghèo khốn, bất luận 
lương giáo, đạo dòng đạo mới, hãy đem lòng cây 
trông Đức Mẹ, thì người sẽ chữa bàu cho ta. 
Joseph Trang, prêtre, 
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` 14° — Đức Me ban ơn cho một gia thất ò tĩnh 


Bình-định. — Tôi có dáng một thơ cha Maheu dia 
phận Bình-định đã được và gởi lại xin ấn hành 
vào sách, tôi eüng đề y bồn cho khán quang 
tường Јат. 

Thơ thề nầy : 


- Gia-hựu 17 Juillet 1921. 


Tôi xin kë những ơn lạ Đức Mẹ La-văng như ` 


sau nầy : Số là trong nhà tôi, bạn tôi đau bịnh sản 
hậu bảy năm, mà trong năm đó, thì hay nồi tức, 
hoặc cách năm ngày, có ngày: hết, có ngày phải 
nồi lên, ho luôn đến ba bốn giờ mới hạ tức. 
Thuốc chỉ cũng đủ mà bịnh không khá. Khi đó 


có nhiều người Quảng-nam, Quảng-nghĩa nói với. 


tôi : Phải đi La-văng cầu ơn Ð. Mẹ, mà đã nhiều 


lần như vậy. Khi đó tôi trả lời rằng : « Đâu dän 1 


cũng сб Đức Men Tôi bất khẳng như vậy bày 
năm. Đến năm thứ 8 bạn tôi có thai là năm 1917, 
thì càng thêm thuốc hơn nữa, uống luôn chín 


tháng. Đến паш 1918, bạn tôi sinh thai, khốn thay! 


Phần con chết, phần mẹ yếu sức, lại nỗi lên, 
nước da thủng, ăn uống chi không dàng. Sự 


phiền trong nhà không biết là chừng nào ; một lo 


bề chết mà thôi. Tôi thấy vậy thì lo dời chỗ khác 
соі có hoạ may chăng, song паб sao không khá 
chỉ hơn. Khi đó cha Thả chịu chức thứ 5, vừa vë 


người nói chuyện đi Quẳng-trị thăm bà con, thì 


bạn tôi nói cùng cha rằng : « Tôi xin cha vào La- 
vang cầu nguyện echo tôi:với ; may Đức Mẹ có bán 
ơn cho tôi khá, thì tôi sẽ ra mà tạ ơn Đức Mẹ ». 
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Vậy khi cha người vë đem lá Ð. Mẹ, bạn tôi 
ct đó mà dùng, thì binh mỗi ngày mỗi khá, nhự 
hình không đau chỉ hết. Ai ai cũng lấy làm lạ, 
Đến năm nay, là năm 1921 tháng hai, ngày mồng 
bốn. Bạn tôi đi đến Cồ-vưu là nơi cha sở ở ; đến 
đó thì cảm bịnh cũng nặng, cha dạy nhà phước 
lo lắng tử tế quá sức, hơn cha mẹ lo cho con cải 
mình. Lúc đó bạn tôi trông cho đến Đức Mẹ, nên 
тап mướn xe lên, удо nhà Đức Mẹ đọc kinh lần 
hột đoạn ra xin nước giếng Đức Mẹ mà uống ; thì 
trong mình đồi га khác, hinh như không đau vậy. 
Bấy giờ bạn tôi ở lại đó ba ngày, rồi về. Lạ đều 
nầy : là bạn tôi từ bé đến lớn không hay đi đâu, 
nên sợ hãi lắm, song lúc đó thì lấy lòng dan di 
mà sự đi đàng, dầu lạ người mặc lòng mà hễ nói 
đi ra Đức Mẹ, thì ai ai cũng -lấy lòng tử tế, lên 
xuống xe cũng có người bảo hộ. Khi bạn tôi về 
đến nhà, tôi có đi hỏi một thầy kia, tên H : sự 
đi La-vang có nên xin cố. Mỹ in vào trong Lời 
` THĂM chẳng ? thì thầy ấy nói đặng, lại hối thúc tôi, 
mà ý tôi nghĩ đi nghĩ lại, viết làm vậy ra như 
` mình khoe khoan, trễ việc, nên còn lưỡng lự lầm, 
lại nghĩ trong lòng các việc mình chịu lấy ơn B. 
Mẹ, trong nhà biết mà thôi, sợ mình có rao in 
như nói không thiệt, mà cứ nghĩ đi nghĩ lại vậy 
cho đến tháng 4 mồng 5. Hai con mắt tôi bắt 
nhức hơi hơi vậy, mà con mắt tay trái nhức đau 
` hơn. Đến Chúa nhựt lễ В. С. Т. Т. tôi cũng di 
| xem lễ, làm mọi việc như thường, đến tối bữa 
_ đó, là sáng thứ hai, con mắt bên tå kéo mây trong 
4 phần thì hết một, sự đau thình lình làm vậy, bà 
соп xóm diềng đến thắm, ai ai cũng lấy làm lạ, 
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và đem lòng thương. Кё bày thứ nọ người bày 0 
thứ kia, mà tôi không nhô thứ chi hết ;mộttrông IM 
cậy Đức Mẹ, nên tôi nhỏ nước Đức Mẹ mà thôi. j" 
Tôi nhỏ làm vậy luôn 5 ngày, con mât tôi khả lai Чї 
như thưởng, cách êm Ai nhẹ nhàn, người ta đều j 
lấy làm lạ hết sức, sự đau mắt ngỏ sao dễ vậy, a 
Bởi các việc tôi Кё trên dó là on lą rö rang, tôi Й 
không dám chạy chối 056 nào hết, nay tôi thuật 7 

lại cho các thầy nghe, xin các thầy cao rao thay j 
vì tôi, vì ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho nhà tôi, còn 10 
phần tôi là người tội lỗi không xứng lời nào mà D 
thuật lại dầu mà tay tôi cầm viết mà vičt tên Đức |0 
Mẹ thì cũng không xứng. Tôi xin các thầy giảng 17 
khen cho người ta đặng biết mà nương cậy ơn lạ 


La-vang. | y 
Uän-kyÿ. | А 

^ | 

Bài nầy thầy Пап xin đăng vào [.61-тнАм mà |? 
cha Maheu xin đăng vào sách, thì tôi cũng bằng 11 
lòng, hầu cho ai nấy thêm lòng trông cậy В. Mẹ. |) 
1! 

тт | |] 

15° — Ơn lạ Đức Me La-vang cứu một người | h 
bồn đạo địa phận Qui-nhơn đã có rao trong nhựt 1 
trinh < Nam-Ky dia phận » 1914. {. 
Số là cha Lemasle ( cố Lễ ) là cha sở họ Cồ- | h 
vru kiêm sở La-vang, có được thơ một thầy ở. M 
trường Đại-an tên là Huy viết mà kề tự sự về ơn | 
Đức Me La-vang đã làm cho mình mà rằng : « Lối | 
giữa năm 1913 tôi bị chứng thương hàn. Bë trên ` | 
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1 cho di uống thuốc tai nhà thương Qui-nhơn. 


Thầy chích thuốc mà trị binh, thuốc chích vô thì 
спо một binh lại sinh một binh, giải được throng 
hàn lại hoá ung độc nơi hai bàn trôn chỗ chích 
thuốc, phát sưng làm mê. Thầy thuốc mồ ra mà 


1 chữa nào hay chữa không thuyên, mà binh một 


ngày một trượng. KE 
Xức thuốc đã mỗi, Кё đau cũng ngán người 


| xúc cũng đã thèm. Cứ làm vậy ngày lun tháng 

‚ qua hơn nắm tháng mà không thấy lành, cứ lở 
_ mà thôi, bề trên muốn cho tôi đi nhà thương Kim- 
1 Châu đó có bà phước Tây làm thuốc tử tế trông 


mau lành. 

Thật các bà tận lực mà bịnh sao nghịch lắm, 
người ta ra sức mà cứu thì nó rắn sức mà tăng, 
Cho đến đỗi tôi hết đi hết đứng gì đặng nữa phải 


nằm một bề ; nơi hai mụt độc thì máu mủ nó lại 


ra nhiều lắm. Các bà đề rằng đã thúi tới xương. 
Thuốc thường khó trị mới giục tôi đem lòng trông 
cậy Đức Mẹ mà dâng nước mạch Lourdes, nhưng 
ý Đức Mẹ chưa шиба cửu 101 phen nầy nên binh 
tôi cứ việc tăng luôn. Thấy vậy tôi xin uống thuốc 
bắc. Mà bịnh tôi nghịch thiệt mỗi lần đồi thầy, 
một lần thêm nặng. Chuyến nầy mới khốn cho 1 
Hai ung độc bây giờ mủ шап nó ra hơn nữa, 


dưới giường phải đề chậu mà hứng luôn. Lần lần 


lại thêm thũng, cũng phát chứng trong ti vị, bắt 
mia, com nước thuốc men chị cũng không Бар, 
Thôi thôi | chết đã mười phần. Từ đây tôi không 
обоя thuốc men gì nữa, chỉ nằm chờ thời mà 
thôi. Đương lúc tôi nắm làm vậy thì cố Qui 
( Р. Perreaux ) là cố tôi giúp khi làm thầy giảng, 


84218724 | 
ghé thăm an ді tôi kéugin Đức Me La-vang, bôi _ 
Đức Mẹ muốn làm ơn cho người xứ nầy, mới tó ` 
mình ở chốn nầy làm nhiều phép lạ ở chốn La. - 
vang, hãy xin Đức Mẹ cứu chữa, khấn chừng nào ` 
đi được sẽ đi viếng nhà thờ Đức Mẹ ở đó một lần. ` 
Người hứa sẽ xin bồn đạo trong họ làm việc Đức - 
Bà cầu giúp cho tôi, cùng gởi cho tôi một tượng . 
ảnh La-vang, đề nhìn xem hình ảnh mà trồng cậy | 
cho vững vàng. E 

Tôi nghe lời mà làm như сб dạy. Sự tôi trông 4 
cậy Вис Mẹ và lời nhiều người cầu cho tôi làm ‹ 
vậy, chẳng ra vô ich. Nhưng vì tôi chẳng đáng . 
chia phép lạ nên Đức Mẹ chẳng ban cho tôi được ` 
lành đã tức thì, song Вис Mẹ đã làm cách khác 
mà cứu tôi. Vì cũng lúc đó ông trùm Gò-găng là ` 
người bồn đạo cố Qui, nghe tôi làm vậy, thì chịu ` 
lãnh về nuôi lo điều dưỡng. La thật ! sự thường ` 
không có bà con cût ruột chi, ai mà dám như уду. ` 
Vì lãnh khi đó, khác nào đem xác chết về nhà. | 
Dầu bë trên tôi người chịu cho tôi đi thì chịu, mà ` 
bộ ít trông tôi sống lắm. Trước bữa tôi đi, người - 
có tới thắm an ủi tôi rằng : « Còn chút gì trông 
sống thì cha sẵn lòng cho đi. Song đừng trông sức . 
thế thường cho 14 тш hãy trông Đức Ме mà thôi» ` 
Thấy người nói cách ngã lòng làm vậy, thì tôi ` 
cầm bằng tôi được nghe lời người phen nầy là ` 
phen sau hết, nên tôi gång ghi vào da mà hết ` 
lòng kêu xin Đức Mẹ. Thật như lời thánh Bênađô. ` 
« Xưa nay chưa tầng nghe ai hết lòng trông cậy ` 
chạy đến cùng Đức Ме mà Đức Mẹ từ bó chẳng ` 
nhậm lời ». Vì tôi phen nầy đôi thầy mà binh 
không thấy tăng như mấy lần trước, từ ngày uống ` 
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thuốc lại thì сд đấu chiu it nhiều, ở tai Gò-găng it 
lâu binh giảm lần lần. Mut độc trước xtc chừng 
nào, lở chừng nấy, гау dán sơ sơ lại cứ việc lành. 
Trước сша không nồi cứ nåm rũ liệt một bề, гау 


ngửa nghiêng thong thả, lần hồi đi được đôi bước. 


Cách chừng bốn tháng nữa, thì mọi sự đều yên, 
hết tử hoàn sanh. Trước người ta nói dầu may 
có lành, cũng không khỏi tật, гау đi đứng như 


` thường, ai ai cũng thấy. Ấy nhờ on Đức Mẹ La- 


vang tôi mới được lành như vậy, hết lòng nhớ 
ơn Đức Mẹ, 
Những viée cao габ ngợi khen, quyền phép 


H Đức Mẹ dầu những dáng anh tài còn xưng mình 
kém sức thiếu lời, thì phận ngu sỉ nầy mới đáng 


vào đâu mà dän däm đem lời quê kịch khen ngợi 
quyền сао, song vi Цар trên khiến dạy xin dưng 
bấy lời làm chứng Đức Mẹ La-vang chẳng bỏ kẻ 


1 kêu đến cùng Người», ` 


Åy là lời thầy Huy cao rao phép tắc Вис Mẹ 


Ї La-vang thì làm vậy, trong thơ đó thầy nói : vì 
linh bề trên day. Vì chưng cha Lemasle có gởi 


thơ hồi cha Eugène Mugnier về tích ấy cho rõ, thì 


cha Mugnier nói với thầy viết thơ như vậy. 


Trong thơ cha Mugnier gởi cho cha Lemasle 


thi ngài cũng chứng rõ ràng binh ấy đặng lành 
` tuy đầu không phải là phép lạ, song cũng là một 


ơn lạ thật, đó là bởi phép tắc Đức Mẹ hơn là bo 
tài thầy thuốc. Lại chính bà nhà phước giúp nhà 
thương Kim-Châu cũng đã giúp làm thuốc cho 
thầy trong cơn hoạn nạn ấy, thì cũng quyết rằng 


| bịnh ấy thật là nan phương trị däng. 
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_Ấy là ơn la Đức Mẹ Mẹ La-vang đã làm cho 
thầy Huy thì như vậy ; cho nên trong tháng ® 
Juillet thầy có ra viếng nhà thờ La-vang mà ta on 7 
Đức Mẹ đã đoái thương đến mình thề ấy. Chớ ` 


chi mọi người nghe truyện nầy thì cũng thềm 
lòng trông cậy Đức Mẹ La-vang mà chạy đến 
cùng Người trong cơn khồ bức, trong lúc hièm 
nghèo thì át cũng sẽ dáng еп Người cứu No 
sai. 


« Nam kj địa phận > — №668 — 99 Décembre 1921. ` 
16° — Ngợi khen cùng ta on Đức Ме. — ` 


Xin chư vị khán quan < М. К. B. Р.» giúp 
tôi mà cám ơn Đức Me, vì lòng nhon từ người 
đã thương cứu tôi, đem ra khỏi bóng tối sự chết, 


dàng cải tử huờn sanh. Thật là một ơn cực trọng 


cực lạ, vì lẽ thì ngày nay tôi đã phải thịt tan xương 


nát giữa ba tác đất. Binh tôi xưa đã hòng phải _ 


chết một phen, hồi năm 1910, thì nắm ngoái đã 
đáo lại, làm cho bao nhiêu máu trong mình lần 
hồi phải hao mất hết, chẳng còn chút sức mà làm 
chỉ nồi. Đến tháng septembre, quan thầy coi, dạy 
phải đứt mọi chuyện viết lách và lo chích thuốc. 
Thuốc chích mỗi ngày gần một tháng, mà thuốc tan 
đi mất, bịnh không thấy giảm nào. Quan thầy thuốc 


cũng thế, biều nghỉ thuốc (cüng như chuyển ` 


đau cách mười năm trước ) vì vô phương điều tri. 

Vậy mà cũng gượng gạo ra vô đặng theo công 
chuyện bồn phần hằng ngày vừa đủ, cho đến đầu 
tháng mars năm nay, mới phải chịu phép, lụy 
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xuống nằm dó, không còn dậy đặng. Pheu nầy аг 
nấy quyết đã cùng đàng, hết trông hết cậy. 
Song cũng rán rước một danh sư bên Tây mới: 
lại, người ta đồn thôi lắm. Khán bịnh rồi, quán 
thầy thuốc nói së chết nội tháng đó, có rån lắm 
thì qua đầu tháng sau, không trật. Bữa ấy là thứ 
sáu Tuần thánh (25 mars 1921 ) tôi đành lòng dưng 
mạng sống hiệp cùng lễ tế Chúa dưng trên Thánh- 


| giá xưa. 


Nhưng vậy quan thầy thuốc chẳng 10 sự thiệt 
cho người bệnh rõ, một nói lời trông cậy cầm 
chừng, và cũng làm toa biều đi bồ thuốc nống. 
Uống thử một ngày, thuốc hành lắm, chịu không 
nồi, phải ngưng. | 

Đã mấy năm, tôi uống thuốc thầy Hiën, ở 
Chợ-cầu, thầy quen bịnh, bịnh quen thầy, Rày 


` cüng cứ đó mà hốt. Thầy trông trị binh nồi. Song 


cách mấy ngày mà không thấy giảm. 

` Tới ngày mồng 2 avril, là thứ bảy đầu tháng, 
tôi khi không trực nhớ, âu là bêi Đức Mẹ khiến, 
liền cậy kể đi Cầu-kho, xin chút cây có Lavang, 
vì có hai vợ chồng thầy Thạnh đi tạ ơn Đức Mẹ 
noi ấy mới về. Hai ông bà vui lòng gởi cho tôi 
một gói. Tôi liền uống của ấy mà nguyện cùng 
Đức Mẹ cho đặng thuyên bệnh, và hứa sẽ đến nơi 
cung thánh La-vang mà ta ơn Người. Uống rồi, 
nội ngày ấy thấy dấu bịnh chịu thuốc. Từ đó 
bịnh giảm một khi một chút, và lần hồi sức bình 
sinh trở lại trong mình cho đến ngày nay. Không 
phải là nội trong giây phút mà dứt bịnh, lại nhờ 
có thuốc giúp, song ai nấy đồng kề là phép lạ Đức 
Mẹ làm, Người muốn dùng thuốc mà chữa binh, 
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Vi khi quan thầy Vielle coi tôi kỉ cang rồi, thi | Al 


nói thật cùng các cha rằng: ¢ Binh nầy không 


phương phép nào thế gian cứu đặng, có một phép. d 


Вис Chúa Trời làm mới chữa dáng mà thôi.» | 
Nên ai nấy đã ngã lòng hết, đến đỗi ông trùm _ 
tôi đã hối tôi chỉ quyết chọn nơi nào hầu lo mai 
tang { sợ chết rồi hết đất chôn ). Mà nay dầu cha 
đủ sức mà làm việc lại như xưa, song chắc bịnh 


đã đứt tuyệt, nhờ lòng khoan hậu rộng rãi Đức ` 


Mẹ thương giúp. Vì Người không quen bỏ việc. 
nửa chừng, nên trông một mai Người sẽ ban ` 
huờn lại đủ sức như cũ, cho ơn Người nên toàn ` 
hảo. | 


Ât chẳng phải vì một lời tôi cầu khẩn, song 


nhờ đông lời Кё thương tình nguyện giúp,mới ` 


đặng ơn lạ nầy. Vì vậy đây tôi trước tận tình cắm 
ơn phô kẻ đã rộng lòng bố thí lời cầu nguyện, 
sau cũng xin phô kë ấy tiếp thêm giúp lời cùng: 
Đức Mẹ cho tôi đặng mạnh đủ mà làm việc theo 
ý Chúa, cho sắng danh Người và sáng danh Đức 
Mẹ, | 

Mátthêu Đức. 


de 
< Nam ký dia phận » № 729 le 8 Mars 1923 
BI viếng Cung thánh Đức Ме Lavang | 


Cha Matthêu Đức là chả со! họ Hạnh-Thông- 
Tây, hạt Gia-Định, năm nay đặng 58 tudi, Năm. 
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1 kia cha đau nặng, dau trong ruột, ăn uống không 


đặng. Đau đã lâu năm lâu tháng, một ngày một 
yếu, (fin février A. Sau hết chẳng còn làm việc 


dàng. Маш luôn 4 tháng, binh một ngày một 


1 thêm. Khi thấy cha nằm thì coi như xác chết 


nằm đó mà chưa liệm. Chạy đủ thầy danh sư, 
chơn đã dẫy sưng nhiều lần, sưng tới trên bụng. 


| Thầy tây nam gì đủ hết. Binh cứ một ngày một 
` | thêm. Các cha cùng bồn đạo tới thăm, ai nấy đều 


sa nước mắt, sợ nay, mai 8! cha phải На thế. 
Những kể tới thăm thì nói chuyện nhổ nhỏ với 
nhau kéo người mệt. Ау chỉ dấu là bịnh nặng 


` quá. Tò trối cha đã làm rồi, mọi sự hồn xác đã 


sắp đặt hầu lên đàng xa 1 Rất nỗi thắm thương | 
Lúc ấy сб hai vợ chồng ông Lê-phát-An đến thăm, 
thấy vậy thì liền lên xe hơi rước một thầy Tây 
rất danh tiếng là là Docteur Vielle. Thầy nầy đạo 
đức tuần mạch kỹ cang lâu lắm, độ trôt giờ. 


Cha xin thầy пбї thiệt bệnh cha làm sao. Thầy 
trả lời rằng : e Bệnh cha rất nặng sức người thé 


gian không thế chữa đặng, vì ruột gan cha đã bấy 


| hết. Như bằng an, nghĩa là cha không bị cơn rét 


hành cha, thì tự nhiên trong một tháng nữa cha 
phải chết, còn như có đều chi nất trắc chút 
đỉnh, hoặc tại đồ ăn không tiêu, hoặc có chút 
rét, thì bất kỳ nay mai gì cũng chết đặng, vì yếu 
lắm rồi. Dầu vậy thầy cũng làm toa kỹ lưỡng mà 
bồ thuốc cho cha uống thử, cùng chỉ 48 ăn nhẹ. 
là trứng gà một sơ, nước soupe chút đỉnh ; cha 
làm như lời thầy dạy hai ngày, mà một ngày một 
thêm mệt đuối. 

Còn đồ ăn dầu rất nhẹ, là tròng đỏ trứng gà 
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một sơ, mà cũng không tiêu. Trứng gà ra. ЕЕ 
gà у nguy. Mỗi tuần ở Chợ-Lớn tôi mỗi qua ` 
thăm cha, ở luôn cả ngày, lúc đau nặng năng dën ` 
hơn. Tôi thấy nước mắt thật rất tham thuong! ` 
Bây giờ là lúc thiên hạ ngã lòng, thì mới rö 
phép Chúa, nhớ lại Đức Mẹ Lavang đã chữa vg 
chồng thầy Thạnh tại Cầu-Kho, cũng đau nặng, | 
‚ mà Đức Mẹ cứu; cô nầy khi mạnh đã đi ta еп ` 
Đức Mẹ, cũng có lấy сд tại Lavang đem về. Vậy . 
cha sai Кё đi xin chút сб ấy đem về, rồi cha xin _ 
viết chì và giấy, cha паш mà viết lời nguyện sau ` 
nầy ; 3 
« Kinh lay Đức Mẹ khoan nhơn, hay thương. Ё 
« giúp kë ngặt nghèo, và chẳng từ гау lời kể tin ` 
« cậy cầu khần cùng Đức Mẹ. 4 
«Мау binh con đà cùng thể, ai nấy đều nói. 3 
e không còn trông cậy thuốc thé gian. 
« Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, là ngày riêng. Я 
« của Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tó tông, nếu đẹp ` 
« lòng con Đức Mẹ, xin Mẹ dùng quờn phép Me 
«va lòng nhon từ Mẹ mà cứu chữa con, nầy có ` 
« chút dấu tích Đức Mẹ nơi cung thánh Lavang. ` 
` « Con xin dùng chút nầy như thuốc Mẹ bởi trëi ` 
« gởi xuống, xin Mẹ làm cho con đặng đã các ` , 
« binh hoan trong mình, Me cứu соп thì con së 
e đến nơi cung thánh Lavang mà ta ơn Đức Me, ` 
« và dâng mình lại cho Đức Mẹ mà làm tôi Chúa, ` 
«cho sảng danh con Đức Mẹ và sáng danh De ` 
« Mẹ che đến mãn đời. А шеп. ` E 
le 2 Avril 1921 » : 
Cha uống nước có bó chút сб Lavang vào và ` 
đọc kinh ấy ba ngày. Còn thuốc thì cha tước xã 
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nthäy Annam hőt thuốc xtra nay cho cha. Thầy 
hőt thuốc và cho cha ăn com như thường, bièu 
1W cha ăn không sao. Sự la! ! chút tròng dó trứng 
Ff gà không tiêu, mà bây giờ Ап cơm dàng liền. Đó 
f" khỏi ba ngày uống nước có Lavang đọc kinh cha 
| viết đó, còn thuốc thì uống thuốc thầy xưa nay, 
không phải danh sư, mà bịnh một ngày một giảm. 
Cách ít lâu cha làm lễ dàng ( 8 décembre ) rồi 
Kén ảnh trong họ mà ta on Đức Mẹ, cé ít cha 
đến, cỏ hai vợ chồng ông Lé-phât-An, vợ chồng 
1 thầy Thạnh đến xem lễ cha làm tạ ơn Đức Mẹ tại 
1 Hạnh-Thông-Tây. Chờ lệnh Đức Cha ban phép 
| di Lavang mà ta ơn Đức Mẹ như lời cha đã khần 
i nguyện. | 


+ 
No 730 — le 15 Mars 1925 


Khi cha Matthêu Đức đặng on Вис Ме ша 
lành bệnh, thì ai nấy đều làm lạ. Có kẻ không 
muốn tin cha mạnh, tưởng đồn huyền, vì сб gặp 
hồi đau, và biết là bệnh bất trị, mà nay nghe mạnh, 

lam lễ đăng, giảng dạy dàng như thường, cha nói 
khá hơn lúc chưa đau nữa, thì đều lấy làm lạ 
quá, đi thăm thấy thất kinh, chính mình tôi gặp 
hoài mà khi thấy người đi đứng chững chàng, 
thì tưởng là người nào khác đã chết lâu năm rồi 
mà sống lại, coi như việc chiêm bao vậy. 


йге..а..в. 
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